PHẦN MỞ ĐẦU

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Đề án phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015 được xây dựng dựa trên căn cứ pháp lý sau:

- Luật doanh nghiệp ngày 29/11/2005.

- Luật đầu tư ngày 29/11/2005.

- Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 1/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một sồ điều của Luật doanh nghiệp.

- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Nghị định 134/2004/NĐ-CP ngày 09/06/2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn.

- Nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Nghị định 66/2006/NĐ-CP ngày 7/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.

- Nghị định 75/2011/NĐ-CP ngày 30/8/2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của nhà nước.

- Nghị định 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

- Nghị quyết 22/NQ-CP ngày 5/5/2010 của Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Quyết định 55/2007/QĐ-TTg ngày 23/04/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh mục ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2007-2010, tầm nhìn đến năm 2020 và một số chính sách khuyến khích phát triển.
- Quyết định 03/2011/QĐ-TTg ngày 10/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại.

- Quyết định 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020.
- Quyết định 677/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020.

- Quyết định 2204/2010/QĐ-TTg ngày 6/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ.

- Quyết định 12/2011/QĐ-TTg ngày 24/2/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ.

- Quyết định 1483/QĐ-TTg ngày 26/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển.

- Thông tư liên tịch 05/2011/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 31/03/2011 của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Thông tư 03/2005/TT-BCN ngày 23/06/2005 của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 134/2004/NĐ-CP ngày 09/06/2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn.

- Thông tư 113/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn theo Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ.

- Thông tư số 03/2008/TT-BCT ngày 14/03/2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn một số nội dung quy định tại Quyết định 55/2007/QĐ-TTg ngày 23/04/2007 của Thủ tướng Chính phủ.
- Thông tư 96/2011/TT-BTC ngày 4/7/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách tài chính quy định tại Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24/2/2011 về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ. 

- Quyết định 1412/QĐ-BCT ngày 28/3/2011 về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành công thương thực hiện Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24/2/2011 về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ.

- Quyết định 1852/QĐ-UBND ngày 26/7/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai v/v ban hành chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, bảo hộ sở hữu trí tuệ trong quá trình hội nhập giai đoạn 2011-2015.

- Quyết định 51/2011/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 của UBND tỉnh ban hành quy định v/v hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp tham gia Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015.
- Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Kế hoạch 6649/KH-UBND ngày 28/9/2011 của UBND tỉnh về Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015;

- Quyết định 2598/QĐ-UBND ngày 4/10/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về phê duyệt đề cương xây dựng Đề án phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015.
II. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 
1) Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015 tỉnh Đồng Nai xác định phát triển nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững. Nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và chủ động hội nhập quốc tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên cơ sở khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế được phát triển, trong đó đặc biệt quan tâm đối với kinh tế hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống người lao động.  
2) Đồng Nai là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 13,2%/năm giai đoạn 2006-2010, cao gấp 1,5 lần mức tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và gấp 1,9 lần mức bình quân chung cả nước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, đúng định hướng và đạt mục tiêu nghị quyết đề ra (công nghiệp xây dựng chiếm tỷ trọng 57,2%, dịch vụ chiếm tỷ trọng 34,1% và nông nghiệp chiếm tỷ trọng 8,7%). Sản xuất công nghiệp phát triển khá, theo hướng hiện đại, năng lực sản xuất tăng mạnh (giá trị sản xuất tăng 18,1%/năm). Sự tăng trưởng kinh tế cao cùng với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế tích cực ở tỉnh Đồng Nai có sự đóng góp đáng kể của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tuy nhiên, trong điều kiện hội nhập kinh tế hiện nay, các doanh nghiệp nhỏ và vừa còn gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế. Do vậy, cần cụ thể hoá những chính sách nhằm trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.
3) Với hơn 90% số lượng doanh nghiệp trên địa bàn là doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nghiệp này đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chính vì vai trò quan trọng đối với nền kinh tế cho nên trong thời gian vừa qua, khu vực doanh nghiệp này đã được Đảng và Nhà nước khuyến khích phát triển mạnh mẽ bằng nhiều chủ trương, chính sách, cùng với sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương các cấp, các ngành. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, sự phát triển này chưa thực sự bền vững bởi những khó khăn, hạn chế mang tính đặc trưng và lâu dài. Do đó, việc hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa là hết sức cần thiết và cấp bách nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế của tỉnh cũng như của đất nước.

Xuất phát từ những vấn đề trên, việc xây dựng đề án “Phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là hết sức cần thiết, góp phần cụ thể hoá chính sách phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đồng Nai phát triển bền vững, tiếp tục có những đóng góp quan trọng trong phát triển công nghiệp của Tỉnh.

III. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN
Đề án này chủ yếu đánh giá thực trạng các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, phân tích vai trò, các yếu tố tác động đến sự phát triển các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.
Thông qua việc phân tích thực trạng, vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa, đề ra định hướng phát triển cho doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa đến năm 2015, đề xuất những giải pháp, cơ chế chính sách nhằm thực hiện định hướng đề ra, góp phần thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh một cách bền vững.
IV. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Phạm vi nghiên cứu của đề án là các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi tắt là DNCNNVV).
V. BỐ CỤC ĐỀ ÁN
Ngoài phần mở đầu, bố cục Đề án: “Phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015"như sau:
Phần I: Tổng quan về doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Phần II: Hiện trạng phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010.
Phần III: Định hướng, mục tiêu và các giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011-2015.

Phần IV: Tổ chức thực hiện đề án.

Phần V: Kết luận và kiến nghị.

PHẦN I

TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

1.1 Khái niệm, đặc điểm doanh nghiệp nhỏ và vừa 
1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp nhỏ và vừa 
Theo Luật Doanh nghiệp năm 2005, Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh. 
Theo Nghị định 56/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30/6/2009 về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa: DNNVV là cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, được chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương đương tổng tài sản được xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp) hoặc số lao động bình quân năm (tổng nguồn vốn là tiêu chí ưu tiên). Cụ thể đối với khu vực công nghiệp và xây dựng như sau: Doanh nghiệp siêu nhỏ có số lao động 10 người trở xuống; Doanh nghiệp nhỏ có tổng nguồn vốn là 20 tỷ đồng trở xuống với số lao động từ trên 10 người đến 200 người; Doanh nghiệp vừa có tổng nguồn vốn từ trên 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng với số lao động từ trên 200 người đến 300 người. 

Tuy nhiên, việc phân loại DNNVV theo tiêu chí “quy mô tổng nguồn vốn” sẽ có khó khăn trong xác định loại hình doanh nghiệp do quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương đương tổng tài sản được xác định trong bảng cân đối kế toán) của doanh nghiệp hay thay đổi. Tổng nguồn vốn của doanh nghiệp bao gồm: vốn chủ sở hữu, vốn vay ngân hàng, phải trả người bán,…Trong khi vốn chủ sở hữu tương đối ổn định thì vốn vay ngân hàng và phải trả người bán lại thường xuyên biến động. Vì vậy tổng nguồn vốn của doanh nghiệp cũng thường xuyên biến động. Một doanh nghiệp được xếp vào loại doanh nghiệp nhỏ nhưng ngày mai có thể đã trở thành doanh nghiệp vừa và ngược lại.
1.1 .2 Đặc điểm của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam
Ở nước ta, các DNNVV đã trải qua một quá trình phát triển gắn với quá trình đổi mới nền kinh tế. Trong thời gian qua, Chính phủ đã tiến hành nhiều đổi mới để cải thiện môi trường đầu tư, trợ giúp DNNVV phát triển. Đặc điểm chung của các DNNVV, nhất là trong giai đoạn mới hình thành và phát triển là còn thiếu tiềm lực về vốn, công nghệ, kỹ năng quản lý non kém, khả năng cạnh tranh trên thị trường hạn chế. Sau một thời gian phát triển, DNNVV đã có sự phát triển đáng kể về mặt số lượng và tỷ trọng so với toàn bộ khu vực doanh nghiệp. Những đặc điểm của DNNVV ở Việt Nam được thể hiện như sau:
· Về vốn

DNNVV có nguồn vốn nhỏ, thường là những doanh nghiệp khởi sự thuộc khu vực kinh tế tư nhân, việc khởi sự kinh doanh và mở rộng quy mô đầu tư, đổi mới công nghệ, thiết bị được thực hiện chủ yếu bằng một phần vốn tự có và tín dụng khác như vay, mượn bạn bè, người thân hay từ các tổ chức tài chính khác trong xã hội. DNNVV thường hướng vào những lĩnh vực phục vụ trực tiếp đời sống, những sản phẩm có sức mua cao, thị trường tiêu thụ lớn, nên huy động được các nguồn lực xã hội, các nguồn vốn còn tiềm ẩn trong dân.

DNNVV có vốn đầu tư ban đầu ít nên chu kỳ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thường ngắn dẫn đến khả năng thu hồi vốn nhanh tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả. Với quy mô vừa và nhỏ các doanh nghiệp này rất linh hoạt, dễ thích ứng với sự biến đổi nhanh chóng của thị trường, thích hợp với điều kiện sử dụng các trình độ kỹ thuật khác nhau như thủ công, cơ khí và bán cơ khí để sản xuất ra những sản phẩm thích ứng với yêu cầu của nhiều tầng lớp dân cư có thu nhập khác nhau.

    
Dễ khởi nghiệp, phát triển rộng khắp ở cả thành thị và nông thôn, thông thường để thành lập một doanh nghiệp vừa và nhỏ chỉ cần vốn đầu tư ban đầu không lớn, mặt bằng sản xuất nhỏ hẹp, quy mô nhà xưởng vừa phải. Đặc điểm này làm cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năng động, phát triển ở khắp mọi nơi, mọi ngành nghề; tạo điều kiện cho nền kinh tế khai thác mọi tiềm năng, tạo ra một thị trường cạnh tranh lành mạnh hơn.

· Về lao động

Phần lớn các DNNVV sử dụng nhiều lao động giản đơn, quy mô lao động nhỏ, trình độ tay nghề chưa cao, đa số là sử dụng lao động hộ gia đình, thuê và tuyển dụng ở các tỉnh. Lao động thủ công còn chiếm tỷ trọng lớn. 
Trình độ quản lý và tay nghề của người lao động còn hạn chế. Đội ngũ quản lý còn thiếu trình độ, kỹ năng quản lý, sử dụng kinh nghiệm là chủ yếu, chưa có chuyên môn. Tuy Việt Nam có lực lượng lao động dồi dào, trình độ học vấn tương đối cao so với các nước có cùng trình độ phát triển, nhưng chủ yếu là lao động làm việc giản đơn, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo nghề thấp, năng suất lao động không cao.

Số lượng DNNVV có chủ doanh nghiệp giỏi, trình độ chuyên môn cao và năng lực quản lý tốt chưa nhiều. Một bộ phận lớn chủ doanh nghiệp chưa được đào tạo bài bản về kinh doanh và quản lý, còn thiếu kiến thức kinh tế - xã hội và kỹ năng quản trị kinh doanh. Mặt khác, DNNVV ít có khả năng thu hút những nhà quản lý và lao động có trình độ, tay nghề cao do khó có thể trả lương cao và có các chính sách đãi ngộ hấp dẫn để thu hút và giữ chân những nhà quản lý cũng như những người lao động giỏi.
· Về công nghệ và máy móc thiết bị

Công nghệ và máy móc thiết bị của các DNNVV thường lạc hậu do chi phí đầu tư công nghệ mới và kỹ thuật hiện đại cao nên thường vượt quá khả năng của các DNNVV với qui mô vốn hạn chế. Trình độ công nghệ, kỹ thuật lạc hậu so với mức trung bình của thế giới, hơn nữa tốc độ đổi mới lại chậm. Hạn chế về năng lực cán bộ và công tác nghiên cứu trong doanh nghiệp, nghiên cứu để ứng dụng sản xuất kinh doanh. 

Tuy nhiên, các doanh nghiệp nhỏ và vừa thường có những sáng kiến đổi mới công nghệ phù hợp với quy mô của mình từ những công nghệ cũ và lạc hậu. Điều này tạo nên sự khác biệt về sản phẩm để các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tồn tại trên thị trường.

- Về năng lực cạnh tranh
Năng lực kinh doanh còn hạn chế do quy mô vốn nhỏ nên các DNNVV không có điều kiện đầu tư để nâng cấp, đổi mới máy móc, mua sắm thiết bị công nghệ tiên tiến, hiện đại. Việc sử dụng các công nghệ lạc hậu dẫn đến chất lượng sản phẩm không cao, tính độc đáo không cao, giá trị gia tăng trong tổng giá trị sản phẩm nói chung thấp, tính cạnh tranh trên thị trường kém. DNNVV cũng gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm, thâm nhập thị trường và phân phối sản phẩm do thiếu thông tin về thị trường. Khả năng tiếp cận thị trường kém, đặc biệt đối với thị trường nước ngoài. Nguyên nhân chủ yếu là do các DNNVV thường là những doanh nghiệp mới hình thành, công tác tiếp thị còn kém hiệu quả và cũng chưa có nhiều khách hàng truyền thống. Thêm vào đó, quy mô thị trường của các doanh nghiệp này thường phục vụ cho nhu cầu của địa phương, việc mở rộng ra các thị trường mới là rất khó khăn đã hạn chế năng lực cạnh tranh của các DNNVV.
- Về khả năng quản trị
Một đặc điểm của DNNVV nước ta hiện nay là sản xuất kinh doanh theo cách tự phát, tự điều hành, quản lý còn mang tính gia đình. Quản trị nội bộ của các DNNVV còn yếu, nhất là quản lý tài chính, ý thực chấp hành các chế độ chính sách chưa cao, còn lúng túng trong việc liên kết, nhất là kiên kết trong cùng một hội ngành nghề. Khả năng liên kết của các DNNVV còn hạn chế do tư tưởng mạnh ai nấy làm, và do chất lượng sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu DN lớn. Trong khi đó ở nhiều nước DNNVV chính là đơn vị cung cấp nguyên phụ liệu cho các DN lớn, tạo thành chuỗi cung ứng hiệu quả.
1.2 Vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa 
Trong những năm qua, nhờ có những chính sách khuyến khích và hỗ trợ phát triển các DNNVV của nhà nước ban hành, nhất là từ sau khi Luật Doanh nghiệp có hiệu lực kể từ năm 2000. Ngày 29/11/2005, Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp mới (Luật Doanh nghiệp năm 2005) thay thế cho Luật Doanh nghiệp năm 2000, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2006. Luật Doanh nghiệp năm 2005 đã kế thừa những  thành  công  của  Luật  Doanh  nghiệp  năm  2000  đồng  thời  phát  triển thêm trên nhiều mặt, số lượng các DNNVV ở nước ta nói chung và Tỉnh Đồng Nai nói riêng đã phát triển rất nhanh. Phần lớn các doanh nghiệp khu vực kinh tế dân doanh tỉnh Đồng Nai được thành lập trong thời gian qua là các DNNVV. Với sự đa dạng về thành phần sở hữu, bao gồm doanh nghiệp nhà nước, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty liên doanh, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,...các DNNVV đã góp phần quan trọng trong việc phát triển sức sản xuất, huy động và phát huy được nội lực vào xây dụng và phát triển kinh tế, xã hội. Góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách, tạo nhiều việc làm, xoá đói giảm nghèo và giải quyết các vấn đề xã hội khác. Vì vậy, vai trò của DNNVV ngày càng lớn đối với nền kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng và được thể hiện trên các mặt sau: 

1.2.1 Tạo công ăn việc làm cho người lao động
Nhiều DNNVV có thể tạo ra nhiều việc làm cho số lượng lớn người lao động. Ở những nước khác, các DNNVV là một trong những nguồn tạo ra nhiều việc làm nhất và năng động nhất. Sự xuất hiện ngày càng nhiều DNNVV ở các địa phương, các vùng nông thôn góp phần giải quyết vấn đề lao động dôi dư, nhàn rỗi trong xã hội và ổn định kinh tế - xã hội. Vai trò của các DNNVV không chỉ thể hiện ở giá trị kinh tế mà nó tạo ra, quan trọng hơn và có ý nghĩa hơn là tạo công ăn việc làm cho người dân. Theo thống kê, có 36% việc làm mới được tạo ra từ khu vực này, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển đồng đều giữa các vùng, khu vực trong cả tỉnh. Các cơ hội tăng thêm việc làm sẽ mang lại lợi ích cho tất cả mọi người, kể cả những người đang thất nghiệp.
Xét về số lượng việc làm tạo mới, các DNNVV luôn chiếm ưu thế, bởi trên thực tế với qui mô trung bình về vốn nhỏ hơn doanh nghiệp các khu vực khác, các nhà đầu tư DNNVV thường khởi nghiệp và phát triển từ các ngành thâm dụng lao động hơn là thâm dụng vốn, đầu tư cho một chỗ làm việc trong các DNNVV lại rất thấp so với doanh nghiệp lớn. Theo số liệu thống kê năm 2009, chỉ số suất đầu tư cho thấy trong khi doanh nghiệp nhà nước cần 493 triệu VNĐ vốn để tạo ra một chỗ làm, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài cần 342 triệu VNĐ để tạo 1 việc làm, DNNVV chỉ cần đầu tư 141 triệu VNĐ cho 1 việc làm. 
Trên thực tế, chỉ số suất đầu tư một phần xuất phát từ quá trình mở rộng khu vực DNNVV với các doanh nghiệp khác mới thành lập thu hút hàng trăm nghìn lao động mới hàng năm và quá trình cổ phần hóa, sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước thu hẹp đáng kể quy mô lao động của khu vực này. Trong tương lai, triển vọng thu hút thêm lao động đối với khu vực DNNVV rất lớn vì suất đầu tư cho một chỗ làm việc tại đây thấp hơn rất nhiều so với các doanh nghiệp lớn, chủ yếu do chi phí hoạt động thấp. Đây cũng là nơi thuận lợi để tiếp nhận số lao động ở nông thôn ra thành phố đang tăng lên mỗi năm và số lao động dôi ra từ các doanh nghiệp nhà nước qua việc cổ phần hóa, bán, khoán, cho thuê,…  

1.2.2 Thu hút vốn

Vốn đầu tư là một yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, có vai trò to lớn trong việc đầu tư trang thiết bị, cải tiến công nghệ, đào tạo nghề, nâng cao trình độ tay nghề cho lao động cũng như trình độ quản lý của chủ doanh nghiệp. 
Tuy nhiên, hiện nay khi lạm phát có xu hướng tăng thì các ngân hàng cũng sẽ tăng lãi suất để thu hút vốn. Nhưng không phải cứ tăng lãi suất thì sẽ tăng được lượng tiền huy động. Điều này còn phụ thuộc vào việc liệu mức tăng lãi suất có lớn hơn mức tăng lạm phát để đảm bảo cho người gửi tiền có được mức lãi suất thực dương hay không. Nếu lãi suất thực bị âm, người có tiền sẽ tìm các kênh đầu tư khác để bảo toàn vốn. 
Trong lúc lạm phát chưa ổn định, huy động vốn của ngân hàng chưa hấp dẫn, các cá nhân có tiền nhàn rỗi có nhu cầu thành lập các cơ sở sản xuất nhỏ là hợp lý, đây là yếu tố tích cực của việc huy động vốn trong dân cư, do vậy hàng năm đã có hàng trăm DNCNNVV được thành lập.
1.2.3 Làm cho nền kinh tế năng động hiệu quả hơn
Trong quá trình sản xuất kinh doanh, các DNNVV cùng với các doanh nghiệp quy mô lớn có sự bổ sung hỗ trợ lẫn nhau. Đối với các doanh nghiệp lớn, các DNNVV có thể làm đại lý, vệ tinh, tiêu thụ hàng hóa hoặc cung cấp vật tư đầu vào với giá rẻ hơn, góp phần hạ giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất cho doanh nghiệp lớn. Bên cạnh đó, khi số lượng DNNVV tăng lên sẽ làm tăng nhanh số lượng các sản phẩm và dịch vụ mới trong nền kinh tế. 
Do quy mô nhỏ, DNNVV có khả năng thay đổi mặt hàng, chuyển hướng sản xuất một cách linh hoạt từ những ngành nghề kém hiệu quả sang các ngành khác hiệu quả hơn. Chính sự phát triển đó của các DNNVV đã làm tăng tính cạnh tranh, tính linh hoạt và giảm bớt mức độ rủi ro của nền kinh tế, tạo ra một nền kinh tế thị trường đích thực, có hiệu quả, đảm bảo cho nền kinh tế tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ, bền vững.

1.2.4 Khai thác tiềm năng phong phú trong dân
DNNVV đã tận dụng triệt để các nguồn lực xã hội, có nhiều thuận lợi trong việc khai thác các tiềm năng rất phong phú trong dân, từ trí tuệ, tay nghề tinh xảo, vốn liếng, bí quyết nghề nghiệp, nhất là của các nghệ nhân, các quan hệ huyết thống, ngành nghề truyền thống, v.v... để phát triển sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, DNNVV khi thành lập cần vốn ít, thu hồi vốn nhanh, có khả năng huy động vốn nhanh, khai thác, sử dụng các tiềm năng về nguồn lao động và nguyên vật liệu tại các địa phương cũng như việc thu hút vốn.
1.2.5 Đa dạng hoá và tăng thu nhập của dân cư

Theo nhận định của nhiều nhà khoa học, hiện nay Việt Nam bước vào ngưỡng quốc gia có thu nhập trung bình, thoát khỏi nhóm quốc gia nghèo và lạc hậu. Tuy nhiên, sự tăng trưởng này còn thiếu tính bền vững, chủ yếu dựa vào xuất khẩu tài nguyên thô, lao động giá rẻ, đặc biệt là dựa vào vốn. Thu nhập của dân cư có tăng nhưng vẫn còn thấp, thu nhập của dân cư nông thôn chủ yếu dựa vào nền nông nghiệp thuần nông. Việc phát triển các DNNVV ở thành thị cũng như ở nông thôn là một trong các giải pháp cơ bản góp phần tăng nhanh thu nhập của các tầng lớp dân cư. 
Thông qua việc phát triển các DNNVV, lao động ở nông thôn sẽ được thu hút vào các doanh nghiệp nhờ đó thu nhập của dân cư sẽ được đa dạng hóa và nâng cao. Mặt khác, do tính năng động và linh hoạt, khi các DNNVV phát triển sẽ tạo điều kiện phát huy lợi thế của mỗi vùng, phát triển các ngành và các khu cụm công nghiệp tạo điều kiện giảm bớt khoảng cách giữa các vùng, dần xóa bỏ mức chênh lệch về thu nhập giữa các vùng dân cư.
1.2.6 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Ở các nước có nền kinh tế phát triển cũng như ở Việt Nam, các doanh nghiệp lớn thường tập trung ở các thành phố và các trung tâm công nghiệp, gây mất cân đối về trình độ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng trong một quốc gia. Phát triển các DNNVV sẽ thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo tất cả các khía cạnh vùng kinh tế, ngành kinh tế và thành phần kinh tế. 

Trước hết, đó là sự thay đổi cơ cấu kinh tế vùng nhờ sự phát triển của các khu vực nông thôn thông qua phát triển các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn. Bên cạnh đó, sự phát triển mạnh các DNNVV còn có tác dụng làm cho cơ cấu thành phần kinh tế thay đổi nhờ sự tăng nhanh các cơ sở ngoài quốc doanh. Sự phát triển của các DNNVV cũng kéo theo sự thay đổi của cơ cấu ngành kinh tế thông qua sự đa dạng hóa các ngành nghề và lấy hiệu quả kinh tế làm thước đo. Ngoài ra, việc phát triển các DNNVV còn có tác dụng  duy trì và phát triển các ngành nghề thủ công truyền thống nhằm sản xuất các loại hàng hóa mang bản sắc văn hóa dân tộc.
1.2.7 Góp phần vào việc đô thị hoá
Việc phát triển các DNNVV ở nông thôn không những góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, giảm bớt sự chênh lệch về đời sống giữa thành thị và nông thôn, mà còn thúc đẩy đô thị hóa các vùng nông thôn. Để nông thôn thực sự phát triển bền vững theo hướng CNH-HĐH, trước hết phải phát triển mạnh doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thực tế cho thấy loại hình kinh tế này có khả năng áp dụng khoa học kỹ thuật tốt hơn và có tiềm lực kinh tế để sẵn sàng đầu tư khi cần thiêt.
Lợi thế của DNNVV nói chung, ở nông thôn nói riêng là với số vốn không lớn, không những đã góp phần tạo đầu ra cho nông nghiệp, nâng cao giá trị của nông sản hàng hoá, đồng thời sử dụng lao động dôi dư từ nông nghiệp, để họ có ngay việc làm tại địa phương, đem lại lợi ích kép về xã hội, đó là: vừa không để xảy ra tình trạng mất việc làm, vừa tạo ra nhiều đô thị nhỏ, kiềm chế tình trạng lao động nông thôn đổ xô về đô thị. Sự phát triển DNNVV đã góp phần làm hài hoà các mối quan hệ giữa nông nghiệp và công nghiệp, giữa người làm nông nghiệp và người làm phi nông nghiệp, giữa thành thị và nông thôn. Đây cũng là giải pháp chủ yếu tạo ra thu nhập và việc làm cho những nông dân không còn đất trong quá trình đô thị hóa, hạn chế tình trạng dân nông thôn đổ về thành thị làm phát sinh nhiều vấn đề xã hội phức tạp.

1.2.8 Ươm mầm các tài năng kinh doanh.

Ngoài các vai trò như đã nói trên, các DNNVV Việt Nam còn có vai trò trong việc ươm mầm các tài năng kinh doanh. Sự phát triển các DNNVV có tác dụng đào tạo, chọn lọc và thử thách đội ngũ doanh nhân. Sự ra đời của các DNNVV làm xuất hiện nhiều tài năng trong kinh doanh, đó là các doanh nhân thành đạt biết cách làm giàu cho bản thân mình và xã hội. Bằng sự tôn vinh những doanh nhân giỏi, kinh nghiệm quản lý của họ sẽ được nhân rộng và truyền bá trong xã hội dưới nhiều kênh thông tin khác nhau, qua đó sẽ tạo nhiều tài năng mới cho đất nước. DNNVV có vai trò không nhỏ trong việc đào tạo lớp doanh nhân mới ở Việt Nam cũng như các nước trên thế giới. 
1.3 Kinh nghiệm phát triển DNNVV trên thế giới

· Hàn Quốc

Quá trình tăng trưởng các tập đoàn công nghiệp, tổ hợp công nông tại Hàn Quốc khởi đầu từ những DNNVV, tuy nhiên sự thành công hay thất bại của loại hình doanh nghiệp này cũng rất đa dạng khi không có định hướng và hỗ trợ của Chính phủ. Những chiến lược phù hợp đã được vạch ra cho DNNVV theo từng giai đoạn phát triển của quốc gia, gắn với sự đa dạng hoá của kinh doanh toàn cầu. Có thể rút ra một số bài học bổ ích cho định hướng phát triển của DNNVV Việt Nam.
- Xây dựng tầm nhìn chiến lược cho DNNVV trong nước: để thực hiện định hướng này, Chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra tầm nhìn “Phát triển DNNVV theo mô hình đổi mới hướng đến sản lượng 30.000 USD”. Tầm nhìn được triển khai thành mục tiêu chiến lược, đổi mới trong sản xuất và áp dụng công nghệ tiên tiến đạt giá trị sản lượng 30.000 USD/năm. Từ năm 2007, tạo mọi điều kiện để xây dựng được 14.000 DNNVV đạt mức sản lượng 30.000 USD/năm, nâng số DNNVV lên 30.000 doanh nghiệp đạt mức chuẩn.
- Thực hiện chiến lược tăng cường hỗ trợ phù hợp với đặc tính của từng giai đoạn phát triển, chính sách này tập trung vào 3 giai đoạn của vòng đời doanh nghiệp: khởi nghiệp – nuôi dưỡng thúc đẩy tăng trưởng – tăng trưởng, toàn cầu hoá.
Linh hoạt hoá khởi nghiệp: bằng các chính sách như tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, cải thiện cơ chế quản lý, đơn giản hoá thủ tục rút ngắn thời gian thành lập, hỗ trợ vốn khởi nghiệp, mặt bằng và thuế. Song song với việc thực hiện đồng bộ các chính sách, Chính phủ đã định hướng các lĩnh vực ưu tiên phát triển là các ngành công nghiệp chế tạo, hình thành loại hình công nghiệp “thung lũng Silicon Hàn Quốc” cho DNNVV, hỗ trợ 50% chi phí trang thiết bị và giảm thuế doanh thu, sử dụng tài sản, đất... để tạo cơ sở ban đầu làm nền tảng cho các DNNVV thoát khỏi tình trạng khó khăn.
Nuôi dưỡng và thúc đẩy tăng trưởng: tập trung vào chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, thương mại hoá sản phẩm công nghệ mới, nghiên cứu và phát triển và nhận chuyển giao kết quả từ R&D từ các chương trình của Chính phủ để đổi mới công nghệ. Cũng như các nước khác, điểm yếu nhất của các DNNVV là trang thiết bị kỹ thuật yếu kém cả về trình độ lẫn quy mô, vì các chương trình R&D thường tập trung vào các tập đoàn kinh tế lớn; chính sách đổi mới công nghệ giúp các DNNVV có kinh phí hỗ trợ của nhà nước để nghiên cứu đổi mới công nghệ phù hợp với ngành và phạm vi hoạt động, đồng thời có thể ứng dụng và tiếp nhận nhanh những thành tựu của nghiên cứu mới vào hoạt động hiện hữu. Chính sách thương mại hoá sản phẩm gắn liền với chủ trương thực hiện các hợp đồng mua sản phẩm của Chính phủ và các tập đoàn công nghiệp lớn, trong đó có phần hỗ trợ bảo lãnh tín dụng và thiết kế mẫu mã thích nghi với thị trường.
Tăng trưởng – toàn cầu hoá: là nhóm giải pháp nhằm ổn định nguồn nhân lực, củng cố điều kiện làm việc và xây dựng năng lực cạnh tranh toàn cầu. Để ổn định nguồn nhân lực cho các DNNVV, gắn tương lai DNNVV với tương lai đại học và nền kinh tế, Chính phủ đã có chủ trương thay đổi nhận thức của người lao động về hoạt động và hướng phát triển của DNNVV bằng các giải pháp vô cùng hữu hiệu như: ưu tiên cho sinh viên các trường đại học thực tập tại DNNVV, bổ sung vào chương trình đào tạo các môn học về DNNVV; các mô hình DNNVV thành công.

- Thực hiện nhóm chính sách cân bằng tăng trưởng cho DNNVV và các tập đoàn kinh tế: qua các năm thực hiện hỗ trợ nuôi dưỡng, phát triển DNNVV, vẫn còn những cách biệt về trình độ công nghiệp hoá, sử dụng tài nguyên, liên kết kinh doanh giữa các DNNVV và các tập đoàn. Chính phủ đã có chủ trương nâng cao trình độ phát triển của các DNNVV thông qua việc hình thành Uỷ ban hợp tác sản xuất thương mại của các doanh nghiệp mà chủ tịch là người đại diện văn phòng Chính phủ. Uỷ ban này phối hợp với các tổ chức hỗ trợ thương mại xem xét, cải tổ chính sách phát triển kinh tế, tăng cường cơ chế hợp tác giữa DNNVV và các tập đoàn kinh tế lớn, thúc đẩy DNNVV có điều kiện chuyển đổi phát triển và gia nhập tập đoàn, tăng cường hỗ trợ để tăng số lượng và chất lượng của những DNNVV gia nhập, giải quyết mọi quan hệ lợi ích có lợi cho cả hai phía và có lợi cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế.
· Trung Quốc

Một trong số các chính sách đạt hiệu quả ở Trung Quốc phải kể đến chính sách phát triển DNNVV. Sự phát triển của các doanh nghiệp này chính là động lực phát triển kinh tế đất nước. Nhờ có chính sách hỗ trợ, DNNVV Trung Quốc đã đi vào chuyên môn hoá cao, tập trung vào các ngành chế biến nông sản thực phẩm, may mặc, giày dép,... Lực lượng DNNVV thực sự đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển ở Trung Quốc. Những năm gần đây, Trung Quốc đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ lực lượng doanh nghiệp này. Trong đó, có việc sửa đổi hiến pháp trong việc bảo vệ lợi ích và tài sản của doanh nghiệp tư nhân, xây dựng sân chơi bình đẳng giữa các thành phần kinh tế. Năm 2000, Trung Quốc ban hành Luật thúc đẩy phát triển các DNNVV. Tháng 2/2005, Quốc vụ viện Trung Quốc ban hành văn kiện về chính sách phát triển doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Theo đó quy định doanh nghiệp tư nhân tham gia vào những lĩnh vực độc quyền của nhà nước.
Việc đơn giản hoá thủ tục hành chính cũng được chú trọng. Trung Quốc cũng thành lập nhiều cơ quan với các chức năng khác nhau hỗ trợ và quản lý phát triển DNNVV như Uỷ ban đổi mới và phát triển quốc gia, cơ quan xây dựng các chính sách chiến lược nòng cốt để phát triển và đổi mới nền kinh tế, trong đó bao gồm một loạt các chính sách xúc tiến phát triển DNNVV. Đồng thời, phòng các DNNVV được thành lập để nghiên cứu sự liên hệ giữa DNNVV và sự phát triển của nền kinh tế thị trường, hỗ trợ, nghiên cứu các chính sách và biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh và sự phát triển của DNNVV, xây dựng hệ thống dịch vụ DNNVV, thúc đẩy hợp tác và liên doanh giữa DNNVV và các công ty, tập đoàn quốc tế. Quỹ cải cách dành cho các doanh nghiệp áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến cũng là một hình thức để khuyến khích DNNVV nâng cao trình độ khoa học công nghệ. Bên cạnh đó, Chính phủ Trung Quốc cũng thành lập một số các tổ chức như Trung tâm phối hợp và hợp tác kinh doanh Trung Quốc, Hiệp hội hợp tác quốc tế Trung Quốc về DNNVV. Phòng doanh nghiệp địa phương, trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Văn phòng “Spark Plan” thuộc Uỷ ban Khoa học Công nghệ Quốc gia phụ trách thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp địa phương.
Tỉnh Quảng Tây Trung Quốc đã thành lập quỹ phát triển nhằm tạo điều kiện cho các DNNVV phát triển. Quỹ phát triển này giúp các doanh nghiệp đầu tàu nhằm lôi kéo các loại hình hợp tác xã cùng phát triển; giúp các doanh nghiệp trong nước xử lý các vụ kiện về bán phá giá; tạo điều kiện để các doanh nghiệp giao dịch thông qua thương mại điện tử; thành lập trung tâm giao dịch thương mại để hỗ trợ cho các doanh nghiệp xuất khẩu; hỗ trợ các doanh nghiệp đăng ký thương hiệu; hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng.

· Đức

Mặc dù Đức là một nước công nghiệp phát triển nhưng DNNVV vẫn đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Khoảng 90% số doanh nghiệp ở Đức là DNNVV, sử dụng khoảng 2/3 lực lượng lao động và tạo ra khoảng một nửa giá trị. Tuy nhiên, giống như DNNVV ở khắp thế giới, DNNVV ở Đức cũng gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn tài chính. KFW là một tổ chức ngân hàng tập trung đáp ứng các nhu cầu tài chính cho các DNNVV bao gồm một ngân hàng chuyên ngành DNNVV, một ngân hàng chuyên về xuất nhập khẩu và một ngân hàng tài chính dự án. Ngân hàng DNNVV KFW cung cấp khoản vay khởi sự doanh nghiệp và các khoản vay và cho thuê cho doanh nhân.

Mỗi bang có Luật khuyến khích DNNVV riêng quy định việc khuyến khích, hỗ trợ cho các DNNVV tại bang. Trong luật quy định những vấn đề về nghĩa vụ và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc hỗ trợ các DNNVV. Các nguyên tắc hỗ trợ chủ yếu như giúp đỡ để tự thân vận động, cấp kinh phí hỗ trợ,...Các chính sách hỗ trợ như đào tạo nghề nghiệp, khởi sự doanh nghiệp, tiểu quản xí nghiệp, mở mang các thị trường nước ngoài, nghiên cứu về DNNVV, việc hợp tác, tham gia các hội chợ triển lãm, thông tin và tư liệu, về các chính sách cải thiện việc cấp vốn.

· Nhật Bản

Có thể nói các xí nghiệp vừa và nhỏ là một lực lượng trụ cột của nền kinh tế Nhật Bản. Trong số hơn 5 triệu xí nghiệp của Nhật hiện nay, thì hơn 80% là xí nghiệp vừa và nhỏ, và có tới 77% lực lượng lao động cả nước làm trong các xí nghiệp này. Các xí nghiệp nhỏ và vừa tại Nhật Bản rất gọn, nhẹ. Bí quyết tồn tại của các xí nghiệp nhỏ và vừa Nhật thể hiện ở 4 chữ: “Tinh, Vi, Chuyên, Sâu”, các xí nghiệp này cung cấp những sản phẩm mà các xí nghiệp lớn không thể làm được và buộc phải sử dụng sản phẩm của xí nghiệp vừa và nhỏ. Ở Nhật, công nghiệp hỗ trợ là mảnh đất tốt nhất của các DNNVV, các xí nghiệp lớn và nhỏ phải dựa vào nhau để tồn tại và phát triển.
Nhật Bản là nước rất quan tâm đến việc hỗ trợ các DNNVV, đặc biệt từ sau cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á năm 1997. Chính phủ Nhật đã nhận thấy tầm quan trọng của các DNNVV đối với nền kinh tế như đóng góp vào tăng trưởng GDP của nền kinh tế quốc dân, tạo ra việc làm, ổn định kinh tế vĩ mô (không giống như các tập đoàn lớn khi bị sụp đổ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế, các DNNVV luôn có sự thay thế nên về tổng thể nó tạo nên sự ổn định cho nền kinh tế); huy động vốn nhàn rỗi trong dân,... 
Trong từng thời kỳ phát triển của nền kinh tế đất nước, Chính phủ Nhật Bản đã ban hành nhiều chính sách nhằm phát triển khu vực DNNVV. Những thay đổi về chính sách nhằm đặt khu vực DNNVV vào vị trí phù hợp nhất và khẳng định tầm quan trọng của nó trong nền kinh tế. Xét một cách tổng quát, các chính sách phát triển DNNVV của Nhật Bản tập trung vào các mục tiêu chủ yếu sau đây: Thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển của các DNNVV; tăng cường lợi ích kinh tế và xã  hội  của  các  nhà  doanh  nghiệp  và  người  lao  động  tại  DNNVV;  khắc  phục  những bất lợi mà các DNNVV gặp phải; và hỗ trợ tính tự lực của các DNNVV. 

Ở Nhật các tiêu chí được ghi trong Luật cơ bản về DNNVV (được ban hành năm 1999) hỗ trợ cho việc cải cách cơ cấu để tăng tính thích nghi của DNNVV với những thay đổi của môi trường kinh tế – xã hội, tạo thuận lợi cho việc tái cơ cấu công ty. Các Luật tạo thuận lợi cho  thành  lập  doanh  nghiệp  mới  và  Luật  hỗ  trợ  DNNVV  đổi  mới  trong  kinh doanh khuyến khích mạnh mẽ việc thành lập các doanh nghiệp mới, tăng nguồn cung  ứng  vốn  rủi  ro,  trợ  giúp  về  công  nghệ  và  đổi  mới.  Luật  xúc  tiến  các  hệ thống  phân  phối  có  hiệu  quả  ở  DNNVV  hỗ  trợ  cho  việc  tăng  cường  sức  cạnh tranh trong lĩnh vực bán lẻ thông qua công nghệ thông tin và xúc tiến các khu vực bán hàng. 

Bên cạnh đó, Nhật Bản là một quốc gia có hệ thống hỗ trợ tín dụng (CSS) hoạt động rộng rãi và hỗ trợ khá hiệu quả cho khu vực DNNVV. CSS được hình thành do những bất lợi về tài chính của các DNNVV thông qua hình hình thức đảm bảo cho việc chi trả các khoản vay tạo điều kiện cho các DNNVV dễ dàng hơn trong việc vay vốn từ các tổ chức tài chính. CSS gồm hai hệ thống con là hệ thống bảo lãnh tín dụng (CGS) và hệ thống bảo hiểm tín dụng. 
· Đài Loan

Đài Loan được xem là vương quốc của các DNNVV, chiếm 97,73% trong tổng số doanh nghiệp. Sự tăng trưởng kinh tế siêu tốc trong những thập kỷ qua gắn liền với những đóng góp to lớn về mọi mặt của các DNNVV, đặc biệt trong hai lĩnh vực quan trọng là tạo việc làm và xuất khẩu. Các chính sách của Chính phủ hỗ trợ phát triển DNNVV của Đài Loan như sau:
- Giúp đỡ các DNNVV cải thiện môi trường hoạt động của mình bao gồm việc loại bỏ các trở ngại về mặt pháp lý, giúp các DNNVV nhận được các yếu tố đầu vào sản xuất, đảm bảo sự tiếp cận dễ dàng các khoản vốn, giúp DNNVV tham gia vào những vụ mua sắm của chính phủ, sửa đổi các luật, quy định và các biện pháp thi hành liên quan đến các vụ mua sắm của chính phủ, các thông tin liên quan, trợ giúp các DNNVV có đất đặt nhà máy, thành lập nhóm dự án thu thập thông tin liên quan đến nhu cầu đất đai của các DNNVV.
- Thành lập các trung tâm, cơ sở hỗ trợ DNNVV như: Trung tâm giải pháp nhanh (thành lập tháng 5/1996), chịu trách nhiệm giải quyết các câu hỏi và yêu cầu giúp đỡ từ các DNNVV; thành lập các trung tâm dịch vụ: Cục Quản lý DNNVV thành lập các trung tâm dịch vụ ở nhiều nơi. Thông qua đào tạo, thảo luận và hướng dẫn, các trung tâm này đã cung cấp cho các DNNVV các dịch vụ nhanh chóng, hiệu quả. Ngoài ra internet cũng được sử dụng để cung cấp dịch vụ; giúp các DNNVV cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, Chính phủ đã thành lập các trung tâm đào tạo cho chủ các DNNVV, liên tục tổ chức các cuộc hội thảo đào tạo, xúc tiến học tập từ xa,...; thành lập các trung tâm đào tạo DNNVV tại các trường đại học để tổ chức các khoá đào tạo cho các DNNVV; thành lập các mạng lưới phục vụ các DNNVV địa phương và DNNVV trên cơ sở cộng đồng.
· Singapore
Tại Singapore, các DNNVV chiếm tới 99% tổng số doanh nghiệp; 62% tổng số lao động; 48% tổng giá trị gia tăng. Chính phủ Singapore đã có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo điều kiện cho khu vực doanh nghiệp này phát triển. Việc hỗ trợ của Chính phủ không chỉ dành cho các doanh nghiệp trong nước mà còn tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho cả doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Singapore khi họ đến đăng ký kinh doanh ở đây.  

Trước hết, Chính phủ rất quan tâm đến vấn đề vốn cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Nhiều sinh viên tài năng, có ý tưởng tốt nhưng gặp khó khăn đã được Chính phủ lựa chọn hỗ trợ vốn để thành lập doanh nghiệp, từ đó nhiều người đã khởi nghiệp thành công và họ đã trở thành doanh nhân xuất sắc. Đặc biệt, những doanh nghiệp có tính sáng tạo cao, có tiềm năng phát triển trong tương lai cũng được Chính phủ xem xét hỗ trợ về mặt tài chính. Chính sách hỗ trợ được thực hiện thông qua việc Chính phủ bảo lãnh với ngân hàng cho doanh nghiệp vay vốn phục vụ cho sản xuất, kinh doanh. Mặt khác, doanh nghiệp gặp khó khăn do thiên tai hoặc những nguyên nhân khách quan, bất khả kháng cũng được Nhà nước giúp đỡ thông qua việc can thiệp, bảo lãnh với cơ quan thuế cho doanh nghiệp được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tại Singapore, 60% DNNVV có khuynh hướng đầu tư ra nước ngoài hoặc hướng tới hoạt động xuất khẩu. Nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp khi đầu tư ra nước ngoài hoặc tham gia vào thị trường xuất khẩu, Nhà nước đã hỗ trợ kinh phí hình thành quỹ đào tạo nhằm nâng cao năng lực cho các giám đốc, nhà quản lý để họ có kiến thức sâu rộng khi tham gia kinh doanh tại các thị trường trọng điểm như: Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, Nga… Trường Đại học Công nghệ Nanyang là một trong những cơ sở được Nhà nước đặt hàng và đã thực hiện tốt chương trình đào tạo này. Nhiều doanh nghiệp đã được hưởng lợi từ các chương trình đào tạo của Chính phủ, họ chỉ phải đóng một phần nhỏ tiền học phí còn phần lớn được Nhà nước hỗ trợ nhưng lại được tiếp thu những kiến thức kinh tế mới nhất, những kinh nghiệm quản trị kinh doanh tốt nhất từ các giáo sư, chuyên gia kinh tế, các nhà kinh doanh thành đạt.

Cung cấp thông tin cho doanh nghiệp cũng là một kênh hỗ trợ quan trọng của Chính phủ. Tổ chức Phát triển doanh nghiệp (IE) trực thuộc Bộ Công Thương Singapore có trên ba mươi văn phòng ở nhiều nước trên thế giới; riêng ở Việt Nam có 2 văn phòng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Các văn phòng này có trách nhiệm tập hợp và cung cấp các thông tin thị trường; Phối hợp tổ chức cho các đoàn doanh nghiệp trong nước đi các nước khảo sát, tìm kiếm đối tác; Hỗ trợ tổ chức các hội nghị, hội thảo ở nước ngoài; Tăng cường hợp tác, quan hệ với các nước để họ hiểu hơn về Singapore… Thông qua các văn phòng này các doanh nghiệp trong nước có được những thông tin cần thiết về môi trường kinh doanh ở các nước trước khi đi đến lựa chọn quyết định đầu tư. Đồng thời, các doanh nghiệp nước ngoài cũng dễ dàng nắm được các thủ tục, biết rõ các yêu cầu, những thuận lợi khó khăn khi xin phép đầu tư vào Singapore. Ngay từ giữa năm 2007, Bộ Công Thương Singapore cũng đã có cổng thông tin điện tử giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp; Các giám đốc có thể hỏi đáp trực tuyến với các chuyên gia kinh tế hàng đầu về kinh nghiệm và thông lệ kinh doanh quốc tế. Đây cũng là nơi tập hợp, lưu giữ hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ cho các doanh nghiệp nghiên cứu phát triển thị trường.

Các cơ quan quản lý Nhà nước còn xuất bản một số tờ tạp chí dành riêng cho giới doanh nghiệp để phổ biến những chủ trương, chính sách mới của Chính phủ có liên quan đến doanh nghiệp; Thông tin về những biến động của thị trường trong nước và quốc tế; Hướng dẫn các doanh nhân xây dựng chiến lược kinh doanh, xây dựng thương hiệu… Đây cũng là diễn đàn để các doanh nghiệp trao đổi quan điểm của mình về những thuận lợi hoặc lực cản từ cơ chế quản lý của Nhà nước, chia sẻ kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, thông tin về đổi mới công nghệ, kỹ thuật sản xuất… Ngoài ra các tổ chức này còn in các tờ gấp giới thiệu chi tiết về địa chỉ các văn phòng, các dịch vụ thông tin, các chương trình đào tạo, hỗ trợ… để các doanh nghiệp trong và ngoài nước lựa chọn.

Vấn đề đổi mới cơ chế quản lý doanh nghiệp cũng được Chính phủ quan tâm nhiều. Cơ quan quản lý các cấp hàng năm đều thực hiện rà soát các văn bản pháp quy xem còn phù hợp với tình hình thực tế không; Kiến nghị kịp thời cấp có thẩm quyền thay thế, sửa đổi các văn bản lạc hậu, không có tác dụng khuyến khích các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Cuối mỗi năm Chính phủ đều mời các doanh nghiệp đến gặp gỡ và lắng nghe ý kiến đóng góp của họ; đồng thời tổ chức cho các doanh nghiệp chấm điểm cho các cơ quan thuộc Chính phủ để đánh giá chất lượng phục vụ doanh nghiệp của các cơ quan này. Những cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp có điểm đánh giá thấp đều phải rà soát lại cung cách làm việc, cải tiến lề lối tránh gây phiền hà. Các cơ quan có điểm đánh giá cao được Chính phủ biểu dương, khen thưởng kịp thời.
· Bài học kinh nghiệm

- Xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho các DNNVV phát triển: kinh nghiệm các nước cho thấy, các DNNVV chỉ phát triển mạnh khi Chính phủ đảm bảo sự bình đẳng thực sự với các doanh nghiệp lớn. Các chính sách phát triển DNNVV của một số nước chủ yếu cải thiện điều kiện hoạt động cho các DNNVV. Các quy định về điều tiết kinh doanh của Chính phủ phải đảm bảo sự bình đẳng của DNNVV với các doanh nghiệp lớn trong nền kinh tế, đảm bảo tính dễ thực thi để nâng cao tính hiệu lực các hệ thống văn bản pháp luật.
- Việc hỗ trợ các DNNVV dựa trên nguyên tắc tự hỗ trợ. Có nghĩa là các DNNVV phải tăng cường sức mạnh và khả năng của mình dựa trên những hỗ trợ của nhà nước và các tổ chức khác. Nói cách khác, hỗ trợ phải đạt hiệu quả cao và nhằm mục đích tăng cường năng lực cho các DNNVV.

- Cần có những quy định rõ ràng, cụ thể đối với khu vực DNNVV trong đó quy định những hỗ trợ, khuyến khích đối với khu vực này. Bên cạnh đó, cần có các cơ quan chuyên trách thực thi các quy định và chính sách hỗ trợ cho các DNNVV.

- Phải tạo điều kiện về tín dụng, đất đai, công nghệ, nguồn nhân lực, hỗ trợ xuất khẩu cho các DNNVV thông qua các chính sách cụ thể để hạn chế những khó khăn do quy mô đem lại. Đối với vấn đề tín dụng thì việc hình thành hệ thống hỗ trợ tín dụng, bao gồm hệ thống bảo lãnh tín dụng và hệ thống bảo hiểm tín dụng là rất cần thiết, nó sẽ hạn chế được tình trạng khó khăn về vốn của khu vực DNNVV hiện nay.

- Thành lập và khuyến khích các tổ chức trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ và giúp đỡ các DNNVV. Những tổ chức này bao gồm quỹ bảo lãnh tín dụng, các khu, cụm công nghiệp, đặc biệt là các vườn ươm DNNVV.

- Phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ: theo kinh nghiệm phát triển DNNVV của các nước, DNNVV luôn có mối quan hệ hợp tác gắn bó chặt chẽ với các doanh nghiệp lớn. Có nhiều lĩnh vực, nhiều công đoạn trong sản xuất kinh doanh doanh nghiệp lớn không thể hoạt động tốt nếu không có sự hợp tác của các DNNVV như các ngành công nghiệp sản xuất ôtô, điện, điện tử hay các ngành dịch vụ. Khi đó các DNNVV sẽ có vai trò như các nhà thầu phụ cung ứng các chi tiết, các bộ phận cấu thành của sản phẩm mà các doanh nghiệp lớn đặt hàng.

- Hỗ trợ nâng cao năng lực nội tại của doanh nghiệp: các chính sách phát triển DNNVV ở các nước không chỉ tập trung vào việc tạo ra các điều kiện và cơ hội thuận lợi cho DNNVV mà còn tập trung vào việc tăng cường năng lực đổi mới trong chính bản thân DNNVV. Đài Loan là một ví dụ, không chỉ tạo môi trường thuận lợi cho các DNNVV phát triển, Đài Loan còn hỗ trợ DNNVV bằng những chương trình cụ thể như đào tạo các kỹ năng cần thiết cho các DNNVV, sử dụng chuyên gia tư vấn cho DNNVV trong việc lập kế hoạch kinh doanh, markting và tìm kiếm thị trường. Bên cạnh đó, Chính phủ Đài Loan còn giúp các doanh nghiệp phát huy tinh thần bằng cách xây dựng văn hoá kinh doanh cho các DNNVV. Do đó, muốn phát triển DNNVV một cách bền vững cần giúp các DNNVV xây dựng và phát huy các năng lực nội tại của họ.

Hiện tại, năng lực nội tại của các DNNVV Việt Nam là rất yếu, đặc biệt là sự hiểu biết của các chủ doanh nghiệp về nghiệp vụ và kinh nghiệm kinh doanh trong nền kinh tế thị trường, trong môi trường quốc tế. Do đó, để phát huy vai trò của các DNNVV Việt Nam, cần xác định rõ các năng lực nội tại còn yếu của các DNNVV và có các chính sách hỗ trợ phù hợp. 


- Các chính sách hỗ trợ DNNVV của nhiều nước tập trung vào việc mở rộng cơ hội cho các DNNVV bằng các hình thức hỗ trợ tài chính và kỹ thuật. Một trong những hình thức hỗ trợ mang lại nhiều thành công ở một số nước như Đài Loan, Trung Quốc,...là hình thức sử dụng các vườn ươm doanh nghiệp. Từ “vườn ươm doanh nghiệp” mới xuất hiện ở Việt Nam trong vài năm trở lại đây nhưng đã gây được sự chú ý và quan tâm của của những người có tâm huyết phát triển DNNVV. Tuy nhiên, việc xây dựng và thử nghiệm loại hình vườn ươm doanh nghiệp vào Việt Nam mới ở giai đoạn thử nghiệm bước đầu. Việc lựa chọn hình thức vườn ươm như thế nào cho phù hợp phụ thuộc vào nhiều yếu tố như điều kiện kinh tế văn hoá của đất nước, của từng vùng.
Phần II
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2006-2010
2.1 Đánh giá thực trạng phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa (sau đây viết tắt là DNCNNVV)

2.1.1 Quy mô, số lượng  
Căn cứ theo quy mô nguồn vốn, tổng số doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2010 là 12.443 cơ sở, tăng bình quân 4,5%/năm, trong đó các loại hình doanh nghiệp CP, TNHH và HTX tăng khá cao, riêng các doanh nghiệp nước giảm do thực hiện cổ phần hóa. Cụ thể tăng bình quân số lượng cơ sở theo loại hình doanh nghiệp trong bảng sau:
	 Loại hình DN
	2005
	2009
	2010
	Cơ sở tăng/giảm

2010/2005
	Tăng bq năm (%)

	DN nhà nước
	39
	19
	19
	-20
	-13,4

	HTX
	7
	24
	26
	21
	30,0

	DNTN
	287
	414
	406
	119
	7,2

	CP,TNHH
	254
	760
	800
	546
	25,8

	FDI
	277
	414
	444
	167
	9,9

	Hộ Cá thể
	9.108
	10.587
	10.748
	1.640
	3,4

	Tổng cộng:
	9.972
	12.218
	12.443
	2.471
	4,5


Nguồn:Cục Thống kê Đồng Nai.

Về cơ cấu các loại hình doanh nghiệp các năm 2005, 2009 và 2010 theo biểu đồ dưới đây cho thấy các doanh nghiệp siêu nhỏ (hộ cá thể) chiếm gần 90% số lượng cơ sở DNCNNVV: 
[image: image1.emf]Cơ cấu DNNVV theo loại hình

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2005

2009

2010

DN nhà nước HTX DNTN CP,TNHH FDI Cá thể


Về cơ cấu số lượng doanh nghiệp theo quy mô năm 2010 so với năm 2005: các doanh nghiệp nhỏ tăng 3%, DN vừa tăng 1% và DN siêu nhỏ giảm 5%; Qua 5 năm 2005-2010 cơ cấu số lượng doanh nghiệp vừa ít có sự thay đổi, số doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ vẫn chiếm đến 95% số lượng doanh nghiệp trên địa bàn. Cụ thể qua biểu đồ sau:
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2.1.2 Tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp
Giai đoạn 2005-2010, tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp (gọi tắt là GO) bình quân hàng năm của DNNVV đạt 19,8%, cao hơn so với trung bình toàn ngành là 19,2%; cụ thể trong bảng sau:
Đvt: tỷ đồng
	Phân loại
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	Tăng bq năm

	GO ngành CN
	42.532
	51.905
	62.919
	76.882
	87.098
	102.513
	19,2%

	DNNVV:
	18.561
	21.847
	27.873
	33.156
	38.960
	45.794
	19,8%

	- DN vừa
	14.965
	17.543
	22.333
	26.405
	30.646
	35.420
	18,8%

	- DN nhỏ
	2.743
	3.229
	4.203
	5.160
	6.451
	8.222
	24,6%

	- DN siêu nhỏ
	853
	1.075
	1.337
	1.591
	1.863
	2.151
	20,3%


Nguồn:Cục Thống kê Đồng Nai.

Về cơ cấu, đóng góp của khu vực DNCNNVV chiếm trên 40% GO toàn ngành công nghiệp, cụ thể qua biểu đồ sau:
[image: image4.emf]Cơ cấu giá trị SXCN của DNNVV

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005 2006 2007 2008 2009 2010

DN lớn

DNNVV


Về cơ cấu theo thành phần, đóng góp của khu vực ngoài quốc doanh và FDI chiếm trên 90% GO toàn ngành công nghiệp, cụ thể qua biểu đồ sau:

[image: image5.emf]Cơ cấu GO của DNNVV theo thành phần
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Về cơ cấu theo ngành: các ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng cao trong GO của DNCNNVV là chế biến NSTP, cơ khí, hóa chất-cao su-nhựa, và vật liệu xây dựng. Cụ thể qua biểu đồ sau:
[image: image6.emf]Cơ cấu GTSXCN theo ngành
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2.1.3 Doanh thu và thị trường

Qua biểu đồ cơ cấu doanh thu theo thành phần từ năm 2005-2010 cho thấy trên 90% doanh thu của DNCNNVV là của khu vực ngoài quốc doanh và FDI.
[image: image7.emf]Cơ cấu doanh thu DNNVV theo thành phần
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Tăng trưởng của doanh thu và xuất khẩu bình quân của DNCNNVV cao hơn so với toàn ngành công nghiệp, cụ thể trong bảng sau:
ĐVT: tỷ đồng
	Chỉ tiêu
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	Tăng bq (%)

	Doanh thu ngành CN
	106.780
	139.451
	176.450
	232.451
	273.600
	335.421
	25,7

	  Trong đó: DTXK
	48.097
	52.119
	84.580
	98.739
	101.234
	124.435
	20,9

	Doanh thu DNNVV
	46.710
	59.773
	78.384
	102.520
	121.422
	160.641
	28,0

	  Trong đó: DTXK
	21.039
	22.107
	37.511
	43.730
	44.927
	59.595
	23,2


Nguồn:Cục Thống kê Đồng Nai.

Qua biểu đồ tỷ lệ xuất khẩu trên doanh thu theo thành phần của DNCNNVV giai đoạn 2005-2010 cho thấy: khu vực trung ương chiếm khoảng 20% và có xu hướng không tăng; khu vực địa phương chiếm khoảng 40%; khu vực ngoài quốc doanh chiếm từ 10-20% và có xu hướng giảm; khu vực FDI chiếm khoảng 50-60% và cũng có xu hướng giảm tỷ lệ xuất khẩu.
[image: image8.emf]Tỷ lệ xuất khẩu so với doanh thu theo thành phần
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Về tăng trưởng xuất khẩu của DNCNNVV trong giai đoạn 2005-2010: khu vực trung ương tăng bình quân 21,6%/năm; địa phương tăng 7,5%; ngoài quốc doanh tăng 11,7% và FDI tăng 17,2%, cụ thể trong bảng sau:
Đvt: triệu USD

	 Chỉ tiêu
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	Tăng Bq (%)

	Trung ương
	32
	37
	42
	66
	69
	85
	21,6

	Địa phương
	0
	0
	23
	27
	21
	33
	7,5

	Ngoài quốc doanh
	132
	145
	167
	189
	170
	230
	11,7

	Đầu tư nước ngoài
	1.159
	1.192
	2.093
	2.366
	2,159
	2.559
	17,2

	Tổng cộng:
	1.323
	1.374
	2.325
	2.648
	2.419
	2.907
	17,1


Nguồn:Cục Thống kê Đồng Nai.
Cơ cấu xuất khẩu theo thành phần giai đoạn 2005-2010: hai khu vực FDI và ngoài quốc doanh chiếm trên 95% kim ngạch xuất khẩu của DNCNNVV, cụ thể biểu đồ sau:
[image: image9.emf]Cơ cấu xuất khẩu DNNVV theo thành phần
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Cơ cấu xuất khẩu theo quy mô: giai đoạn 2005-2010 DN vừa và DN nhỏ chiếm trên 90% kim ngạch xuất khẩu DNCNNVV, cụ thể biểu đồ sau: 
[image: image10.emf]Cơ cấu xuất khẩu DNNVV theo quy mô
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2.1.4 Nguồn vốn
Nguồn vốn của DNCNNVV trong giai đoạn 2005-2010 tăng bình quân 19,1%/năm, thấp hơn so với các doanh nghiệp lớn tăng 21% và của ngành công nghiệp tăng 20,5%, cụ thể trong bảng sau:
Đvt: tỷ đồng
	Chỉ tiêu
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	Tăng bq (%)

	DNNVV
	25.482
	30.401
	43.984
	52.491
	58.645
	61.192
	19,1

	DN lớn
	65.279
	79.355
	90.859
	143.392
	160.744
	169.167
	21,0

	Ngành CN
	90.761
	109.756
	134.843
	195.883
	219.389
	230.359
	20,5


Nguồn:Cục Thống kê Đồng Nai.
Về cơ cấu nguồn vốn của DNCNNVV chiến gần 30% tổng nguồn vốn của ngành công nghiệp, thể hiện trong biểu đồ sau:
[image: image11.emf]Cơ cấu nguồn vốn của DNNVV so toàn ngành
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Tài sản cố định và đầu tư dài hạn của DNCNNVV trong giai đoạn 2005-2010 tăng bình quân 22,4%, cao hơn so với DN lớn tăng 20,3% và của ngành CN tăng 20,9%, cụ thể qua bảng sau: 

Đvt: tỷ đồng

	Chỉ tiêu
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	Tăng bq (%)

	TSCĐ DNNVV
	12.413
	14.416
	21.409
	25.550
	29.093
	34.071
	22,4

	TSCĐ DN lớn
	34.368
	40.556
	44.243
	73.277
	77.358
	86.530
	20,3

	TSCĐ ngành CN
	46.781
	54.972
	65.652
	98.827
	106.451
	120.601
	20,9


Nguồn:Cục Thống kê Đồng Nai.
Về cơ cấu TSCĐ giai đoạn 2005-2010:  qua biển đồ cho thấy TSCĐ của doanh nghiệp vừa và doanh nghiệp nhỏ chiếm khoảng 98,5% tổng tài sản của DNCNNVV và doanh nghiệp siêu nhỏ chỉ chiếm tỷ trọng 1,5%, được thể hiện qua biểu đồ sau:
[image: image12.emf]Cơ cấu TSCĐ của DNNVV theo quy mô
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2.1.5 Trình độ thiết bị công nghệ sản xuất
Qua biểu đồ dưới đây cho thấy, khu vực DNCNNVV trong nước có trình độ công nghệ lạc hậu và trung bình chiếm tỷ trọng lớn và DNNVV khu vực FDI có trình độ công nghệ trung bình và trung bình khá chiếm tỷ trọng lớn. Nhìn chung khu vực FDI có trình độ công nghệ khá hơn khu vực trong nước.
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2.1.6 Nguồn nhân lực 
Thu hút lao động vào khu vực DNCNNVV có xu hướng tăng nhanh hơn so với toàn ngành, trong đó chủ yếu thu hút vào khu vực ngoài quốc doanh và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Năm 2005 tỷ lệ lao động của DNCNNVV chiếm khoảng 30% so với toàn ngành, đến năm 2010, tỷ lệ này tăng lên 35,6%. Cụ thể trong bảng sau:
Đvt: người
	 Chỉ tiêu
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	Tăng bq (%)

	Trung ương
	2.670
	1.540
	758
	732
	764
	770
	-22,0

	Địa phương
	3.345
	1.054
	845
	705
	725
	735
	-26,1

	Ngoài QD
	49.780
	53.456
	58.926
	71.540
	75.485
	91.951
	13,1

	FDI
	40.106
	47.336
	55.640
	59.493
	72.900
	74.650
	13,2

	Cộng DNNVV:
	95.901
	103.386
	116.169
	132.470
	149.874
	168.106
	11,9

	So với ngành (%)
	30,3
	28,4
	28,5
	29,8
	32,0
	35,6
	


Nguồn:Cục Thống kê Đồng Nai.
Về cơ cấu lao động: khu vực ngoài quốc doanh và FDI chiếm tỷ trọng chủ yếu của lao động DNCNNVV, khu vực doanh nghiệp nhà nước chiếm tỷ trọng không đáng kể, cụ thể trong bảng sau:
[image: image14.emf]Cơ cấu lao động DNNVV theo thành phần
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Về cơ cấu trình độ của người lao động thể hiện qua biểu đồ sau:
[image: image15.emf]Cơ cấu trình độ Lao động
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Về cơ cấu trình độ của chủ doanh nghiệp thể hiện qua biểu đồ sau:

[image: image16.emf]Cơ cấu trình độ của chủ DN
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2.1.7 Hiệu quả sản xuất kinh doanh

Qua biểu đồ dưới đây cho thấy khu vực FDI sử dụng hiệu quả các yếu tố vốn và lao động so với khu vực DNCNNVV trong nước:
[image: image17.emf]Cơ cấu vốn, lao động và kết quả SXKD theo thành phần
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Về hiệu quả sản xuất kinh doanh của các khu vực cho thấy, các chỉ tiêu VA/GO và LN/Vốn của các khu vực tương đương nhau; các chỉ tiêu VA/GO và Vốn/LĐ của 2 khu vực quốc doanh trung ương và địa phương cao hơn so với khu vực ngoài quốc doanh và FDI, cụ thể trong bảng sau:
	Thành phần
	VA/GO
( % )
	LN/Vốn
(%)
	Năng suất
VA/LĐ
(Tr đ/người)
	Vốn/LĐ
(Tr đ/người)

	Trung ương
	30,4
	10,9
	3.462
	299

	Địa phương
	28,9
	10,2
	715
	286

	Ngoài QD
	27,5
	9,9
	121
	264

	FDI
	29,0
	8,7
	425
	488


Nguồn:Cục Thống kê Đồng Nai.
Các chỉ tiêu hiệu quả SX-KD được thể hiện qua biểu đồ sau đây:
[image: image18.emf]Hiệu quả SXKD của DNNVV
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2.1.8 Năng lực cạnh tranh

Qua khảo sát tại các DNCNNVV tại Đồng Nai cho thấy, hầu hết các doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa quan tâm đầy đủ đến việc xây dựng chiến lược cạnh tranh trong điều kiện hội nhập ngày càng sâu rộng. Năng lực cạnh tranh của DNNVV còn nhiều hạn chế, thể hiện ở các mặt sau đây:
Quy mô nhỏ, năng lực hạn chế, rất dễ bị tổn thương trong cơ chế thị trường. Năm 2010, có tới 85% số cơ sở DNCNNVV là các doanh nghiệp siêu nhỏ có số lao động dưới 10 lao động. Thiếu vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh là hiện tượng phổ biến và nghiêm trọng của các DNCNNVV, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực ngoài quốc doanh tình trạng thiếu vốn còn trầm trọng hơn. Do đó, các DNCNNVV khó có khả năng đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cấp máy móc thiết bị, công nghệ. Từ đó dẫn đến hậu quả là các DNCNNVV ngày càng lún sâu hơn vào tình trạng tụt hậu.
Trình độ kỹ thuật công nghệ lạc hậu: phần lớn các DNCNNVV được trang bị máy móc thiết bị có nguồn gốc từ nhiều nước khác nhau như Trung Quốc, Liên Xô cũ, Đông Âu, Hàn Quốc, Đài Loan ,.. thuộc các thế hệ khác nhau, lạc hậu so với thế giới từ 10-20 năm. Trình độ công nghệ lạc hậu làm cho hao phí nguyên vật liệu tăng 1,5 lần so với thế giới, năng suất lao động và chất lượng sản phẩm thấp đã hạn chế năng lực cạnh tranh của DNCNNVV.
Chất lượng nguồn nhân lực: thiếu lực lượng lao động có trình độ tay nghề cao. Về khả năng quản lý của các chủ doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ còn hạn chế, họ vừa là người quản lý, vừa tham gia trực tiếp vào sản xuất nên mức độ chuyên môn hóa thấp, nhiều chủ doanh nghiệp chưa qua đào tạo bài bản nên quản lý theo kinh nghiệm là chính, thiếu tầm nhìn chiến lược trong kinh doanh nên đã hạn chế khả năng cạnh tranh của DNCNNVV. Do đó, nhà nước cần hỗ trợ đào tạo đội ngũ chủ doanh nghiệp để khắc phục những hạn chế nêu trên. Lực lượng lao động nhìn chung kỹ năng còn thấp, giá lao động rẻ nhưng không ổn định. Về lao động kỹ thuật, trình độ chuyên môn hạn chế đã ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh còn thấp của các DNCNNVV so với các doanh nghiệp lớn.
Khả năng chiếm lĩnh thị trường, tiêu thụ sản phẩm yếu, chưa khai thác hết tiềm năng thị trường trong nước, việc mở rộng thị trường nước ngoài còn nhiều hạn chế do thiếu thông tin bạn hàng, khả năng marketing hạn chế, uy tín nhãn hiệu yếu. Xét về quy mô, các doanh nghiệp quy mô vừa có khả năng tiếp cận thông tin thị trường tốt hơn các doanh nghiệp nhỏ, các doanh nghiệp vừa chiếm trên 80% kim ngạch xuất khẩu của DNCNNVV đã thể hiện năng lực cạnh tranh tốt hơn.  Tuy nhiên, nhìn chung các DNNVV còn thiếu chủ động và hạn chế khả năng tiếp cận thị trường. Theo điều tra của nhóm nghiên cứu trên 80% DNCNNVV gặp khó khăn trong kỹ thuật nghiên cứu và thâm nhập thị trường xuất khẩu. Ngoài hạn chế về vốn, tiếp cận thị trường là hạn chế lớn của DNNVV, nhất là khu vực doanh nghiệp dân doanh trong nước.
2.1.9 Quan hệ hợp tác, liên kết
Qua khảo sát cho thấy, thiếu tính liên kết giữa các DNCNNVV với các doanh nghiệp lớn, các DNCNNVV trong nước chưa đảm nhận được vai trò phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất chính. Tính liên kết giữa DN trong nước và các  doanh nghiệp FDI còn rất hạn chế. Hầu như thiếu hẳn các nhà cung cấp khu vực DN trong nước cho các doanh nghiệp FDI, các doanh nghiệp FDI thường có xu hướng nhập khẩu linh kiện, phụ tùng từ các nước khác trong khu vực như Trung Quốc, Asean… do yếu tố giá cả hợp lý và đảm bảo yêu cầu về chất lượng sản phẩm. Thiếu các hiệp hội ngành nghề hoạt động có hiệu quả để hỗ trợ các DNCNNVV về thông tin và liên kết để tạo thế mạnh trong cạnh tranh. Có một số hiệp hội đang hoạt động nhưng các hiệp hội chưa thể hiện được vai trò hỗ trợ các DNCNNVV tăng cường sức mạnh cạnh tranh trong điều kiện hội nhập.
2.2 Phân tích các yếu tố tác động đến phát triển DNCNNVV 

2.2.1 Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế

Hội nhập kinh tế quốc tế là sự gắn kết nền kinh tế một nước vào các tổ chức hợp tác kinh tế khu vực và toàn cầu, trong đó mối quan hệ giữa các nước thành viên có sự ràng buộc theo những quy định chung của khối. Hội nhập kinh tế quốc tế là quá trình thực hiện chính sách kinh tế mở, tham gia vào các định chế kinh tế và tài chính quốc tế, thực hiện thuận lợi hoá và tự do hoá thương mại, đầu tư vào các hoạt động kinh tế đối ngoại khác.
Như vậy, hội nhập kinh tế quốc tế là tạo điều kiện thuận lợi và đòi hỏi hệ thống doanh nghiệp, bao gồm các DNCNNVV phải thích ứng nhanh chóng với các thay đổi của nền kinh tế thế giới, qua đó nâng cao sức cạnh tranh của từng doanh nghiệp. Tuy nhiên, đối với các DNCNNVV, do hạn chế về quy mô, vốn, trình độ công nghệ, trình độ quản lý cũng như nhiều vấn đề khác mà bản thân doanh nghiệp khó có thể đứng vững trước những thách thức của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Hội nhập kinh tế quốc tế là một quá trình tất yếu khách quan mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải tham gia. Thành công của quá trình này tuỳ thuộc vào sức cạnh tranh, tính năng động sáng tạo của doanh nghiệp. Do đó, các doanh nghiệp phải thực sự tham gia vào quá trình hội nhập vì sự sống còn và đương đầu với những thách thức do quá trình hội nhập kinh tế quốc tế mang lại. Việc nhận thức đầy đủ thách thức và cơ hội trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế sẽ giúp các DNCNNVV thích ứng với điều kiện kinh doanh mới.
Những cơ hội:

- Mở rộng thị trường: Hội nhập kinh tế quốc tế sẽ tạo cơ hội lớn cho các DNCNNVV tiếp cận với thị trường toàn cầu, thâm nhập nhanh hơn vào thị trường thế giới, tạo ra thị trường rộng lớn cho các DNCNNVV phát triển. Hội nhập kinh tế quốc tế không những mở rộng về mặt quy mô thị trường mà còn tăng tính đa dạng hoá cơ cấu thị trường xuất phát từ trình độ phát triển khác nhau của các nền kinh tế, sự đa dạng về văn hoá, chính trị, tôn giáo. Sự đa dạng này sẽ tạo nhiều cơ hội hơn cho các DNCNNVV trong việc lựa chọn phân đoạn thị trường phù hợp nhất.
- Tiếp cận với các nguồn vốn quốc tế: Vốn luôn là vấn đề đặt ra đối với các DNNVV. Tận dụng được các nguồn vốn vay ưu đãi chính thức, vay thương mại, các nguồn viện trợ của nước ngoài, hợp tác liên doanh, liên kết, đầu tư trực tiếp của nước ngoài, các chương trình dự án hỗ trợ phát triển là con đường lựa chọn thích hợp nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế. Tuy nhiên, để khai thác được lợi thế từ nguồn vốn nước ngoài, không chỉ cần sự cố gắng bản thân của các DNCNNVV mà còn cần sự hỗ trợ tích cực của chính phủ trong việc cải cách thủ tục hành chính, tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn cho nhà đầu tư nước ngoài, tạo sự bình đẳng cho các thành phần kinh tế cùng tham gia vào thị trường.
- Tiếp cận nhanh chóng công nghệ hiện đại: Thông qua con đường chuyển giao công nghệ, giảm chi phí trong công tác nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, giúp các DNCNNVV tận dụng được thế mạnh của các doanh nghiệp lớn phát triển mạnh hơn về khoa học và công nghệ. Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế giúp DNCNNVV cơ hội liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp nước ngoài tận dụng thế mạnh về khoa học công nghệ tiên tiến của họ. Trình độ quản lý, khả năng sử dụng các dây chuyền công nghệ hiện đại được nâng lên. 
- DNCNNVV tham gia sâu vào quá trình phân công lao động quốc tế, trở thành vệ tinh của các tập đoàn lớn trên thế giới. Lao động là yếu tố quan trọng trong việc phân bổ các nguồn lực. Đối với các nước đang phát triển, do năng lực và hiệu quả sản xuất còn thấp, với hệ thống hạ tầng cơ sở non yếu, công nghệ sản xuất còn lạc hậu, họ thường hướng vào việc khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, lao động rẻ. Bằng việc sử dụng luân chuyển số lao động lớn, kỹ năng lao động giản đơn. Tuy nhiên, hiệu quả sẽ không cao. Hội nhập kinh tế quốc tế sẽ tạo cơ hội cho DNCNNVV thực hiện quá trình phân công lao động quốc tế có hiệu quả hơn.
Hội nhập kinh tế quốc tế tạo cơ hội cho các DNCNNVV trở thành vệ tinh của các tập đoàn lớn trên thế giới. Đây là cơ hội cho các DNCNNVV tiếp cận công nghệ hiện đại, vốn, trình độ quản lý, khả năng marketing, bán hàng,... của các công ty nước ngoài.
Những thách thức:

- Do có quy mô nhỏ bé, tiềm lực về vốn, công nghệ và trình độ quản lý yếu kém, các DNCNNVV sẽ gặp nhiều khó khăn khi tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
- Trình độ công nghệ lạc hậu, sức cạnh tranh thấp, năng lực cạnh tranh không đồng đều giữa các doanh nghiệp: so với các quốc gia trong khu vực, DNCNNVV Việt Nam hiện đang phải đối mặt với tình trạng máy móc thiết bị lạc hậu, dẫn đến kết quả là năng suất lao động thấp, chất lượng sản phẩm thấp, giá cao, tính cạnh tranh thấp, nguồn nhân lực có trình độ hạn chế gây khó khăn cho quá trình tiếp thu và chuyển giao công nghệ.

- Điều kiện hạ tầng cơ sở cho sản xuất kinh doanh của DNCNNVV còn nhiều bất cập, chi phí đầu vào cao: đối với một số ngành, các DNCNNVV phải sử dụng nguyên phụ liệu nhập khẩu, giá cả nguyên phụ liệu phụ thuộc vào giá cả thị trường thế giới, giá trị gia tăng trong hàng xuất khẩu thấp và các chi phí trung gian khác đã làm tăng đáng kể chi phí đầu vào của doanh nghiệp.
- Kinh nghiệm kinh doanh trong cơ chế thị trường của DNCNNVV còn hạn chế, lý do chủ yếu là sự khác biệt về tập quán, thói quen và văn hoá kinh doanh, nhiều doanh nghiệp ở địa phương sản xuất những mặt hàng truyền thống chưa được đào tạo về nghiệp vụ xuất nhập khẩu.
- Khả năng liên kết các DNCNNVV còn yếu, do đó các doanh nghiệp không thể tạo thành một khối thống nhất để cạnh tranh, không tạo ra các nhà xuất khẩu lớn, mà hoạt động của các DN còn manh mún, cạnh tranh lẫn nhau, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài ép giá.
2.2.2 Các yếu tố môi trường kinh doanh trong nước
a) Về thủ tục hành chính

Nhìn chung, thủ tục hành chính liên quan đến kinh doanh đã được cải thiện đáng kể trong những năm qua, đặc biệt là thủ tục thành lập doanh nghiệp, thủ tục hải quan và thủ tục nộp, kê khai và hoàn thuế, nhiều chính sách thuế được ban hành và sửa đổi, tạo thuận lợi cho hoạt động doanh nghiệp và phù hợp với thông lệ quốc tế. 
Cụ thể, kết quả lớn nhất trong thực hiện các chương trình hỗ trợ DNNVV đã đạt được vẫn thuộc về nhóm giải pháp cải cách thủ tục đăng ký kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc gia nhập thị trường của DNNVV. Hiện nay, thời gian doanh nghiệp thực hiện cả 3 thủ tục đăng ký đăng ký kinh doanh, mã số thuế, khắc dấu đã được giảm xuống chỉ còn 5 ngày, giấy phép khắc dấu đã được bãi bỏ và mã số doanh nghiệp đã được hợp nhất với mã số thuế. Hệ thống đăng ký kinh doanh đã được tin học hoá khá mạnh. Đây là những cải cách có tính tiến bộ rõ rệt và đem lại những kết quả rất tích cực.
Với nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, thời gian qua Việt Nam áp dụng cơ chế một cửa, đơn giản hóa thủ tục đăng ký kinh doanh. Với thành công bước đầu của Đề án 30 sau 3 năm triển khai (2007-2010), Đề án đã nâng cao khả năng tiếp cận thông tin về thủ tục hành chính của mỗi cá nhân, tổ chức. Đề án đã thành công trong việc huy động doanh nghiệp tham gia cải cách thủ tục hành chính. Một số cải cách nổi bật của Đề án 30 như sau:
- Cải cách trong lĩnh vực thuế: các thủ tục về hóa đơn đã được cải cách theo hướng cho phép các doanh nghiệp được tự in hóa đơn và thay vì đăng ký, doanh nghiệp chỉ phải thông báo cho Bộ Tài chính khi phát hành và sử dụng mẫu hóa đơn tự in; đối với các thủ tục về kê khai thuế, nộp thuế đã thực hiện phân loại đối tượng để giảm tần suất kê khai thuế và nộp thuế cho phù hợp. 
Thời gian qua, cơ quan thuế đã quan tâm, đẩy mạnh triển khai thực hiện kê khai thuế qua mạng cho các doanh nghiệp. Việc kê khai qua mạng thực sự mang lại lợi ích cho doanh nghiệp trong việc kê khai nộp thuế. Từ đó, tiết kiệm chi phí, thời gian, tăng tính kịp thời chính xác, đơn giản hóa quá trình kê khai nộp thuế của người nộp thuế cũng như quá trình quản lý thu thuế của cơ quan thuế.
- Trong lĩnh vực hải quan, thực hiện cải cách về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thông qua việc hiện đại hóa và nhân rộng thủ tục khai hải quan điện tử, tích cực triển khai cơ chế một cửa quốc gia kết nối với các bộ, ngành liên quan để thực hiện thông quan nhanh hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh; thay “đăng ký” thành “thông báo” đối với một số thủ tục như “đăng ký hợp đồng gia công”, “đăng ký, điều chỉnh và kiểm tra định mức”, “đăng ký hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan” … 

Tuy nhiên, hệ  thống TTHC hiện nay vẫn quá rườm  rà,  đòi  hỏi  nhiều  giấy  tờ, nhiều  cấp  trung gian, không  rõ  ràng về  trách nhiệm,  thiếu  thống nhất, công khai, minh bạch, thường bị thay đổi một cách tuỳ tiện. Đồng thời, các sở ngành, cơ quan địa phương khi liên hệ, giải quyết công việc với các cơ quan khác hay ngay cả giải quyết công việc nội bộ cũng thiếu sự phối hợp đồng bộ, gây chậm trễ, ách tắc, phiền hà cho các doanh nghiệp.
Trong giai đoạn 2011-2020, mục tiêu chung của chương trình cải cách thủ tục hành chính đã được xác định trong văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng đó là “Cải cách hành chính nhằm xây dựng thể chế kinh tế thị trường ngày càng hoàn thiện, giải phóng lực lượng sản xuất; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển đất nước. Coi trọng cải cách thủ tục hành chính để tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch nhằm giảm thiểu chi phí về thời gian và kinh phí cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế”. 

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, hiệu suất phục vụ doanh nghiệp của các cơ quan nhà nước có ý nghĩa quan trọng. Ngoài trách nhiệm xây dựng những chính sách phù hợp, các cơ quan nhà nước còn có nghĩa vụ phổ biến thông tin pháp luật, thực hiện chính sách theo tinh thần phục vụ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp không bỏ lỡ cơ hội kinh doanh. Cải cách hành chính, do vậy, sẽ là một trong những hướng quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh cho các DNNVV.

b) Về cơ sở hạ tầng

- Về đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh: giá đất tăng mạnh trong thời gian qua được coi là sự cản trở đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Hiện nay, quỹ đất từ các khu, cụm công nghiệp địa phương vẫn còn nhiều, nhưng không phải DNCNNVV nào cũng có đủ năng lực và chiến lược phát triển dài hạn để có thể đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp. Đồng thời kênh giao đất hay thuê đất trực tiếp từ chính quyền tỉnh hầu như chỉ dành cho các doanh nghiệp có quy mô lớn, còn các DNCNNVV không tận dụng được kênh này. Nguồn tiếp cận chủ yếu của họ là sử dụng đất sở hữu của gia đình hay đất đi thuê lại. Do đó, họ gặp nhiều hạn chế trong việc phát triển đầu tư để mở rộng sản xuất và quy mô.

- Về hệ thống cung cấp nước, điện, viễn thông, giao thông: Được sự hỗ trợ về vốn của nhà nước, tỉnh đã triển khai nhiều chương trình dự án đầu tư hạ tầng có hiệu quả về giao thông, cung cấp nước sạch, điện, viễn thông. Nhìn chung, so với yêu cầu phát triển, hệ thống cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu thực tế phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư.

Đầu tư và phát triển lưới điện: Đồng Nai đã tập trung phát triển lưới điện phục vụ cho yêu cầu phát triển công nghiệp và thực hiện có kết quả chương trình điện khí hoá nông thôn. Tỉnh Đồng Nai có nhà máy thủy điện Trị An với tổng công suất phát là 400 MVA đươc hòa vào mạng lưới quốc gia thông qua các đường dây 220 KV Trị An - Long Bình. Đường dây 220 KV từ Đa Nhim về cũng hòa lưới điện tại trạm 220/110 KV-2x250 MVA Long Bình. Đường dây 220 KV xuất tuyến từ trung tâm nhiệt điện Phú Mỹ cũng được kết nối tại trạm Long Bình. Để xây dựng cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn chỉnh, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam tiếp tục đầu tư để cải tạo và nâng cấp hệ thống điện truyền tải cũng như phân phối. Bên cạnh lưới điện quốc gia tỉnh Đồng Nai còn có Công ty Liên doanh Amata Power, tự phát điện để cấp điện cho khu công nghiệp Amata và các khu công nghiệp lân cận. Hiện nay, hệ thống phân phối 15-22 KV với các trạm biến áp 1.350.000 KVA đã phủ kín 171 phường, xã thị trấn trong toàn tỉnh, đáp ứng đủ nhu cầu cấp điện cho các nhà đầu tư.
Cấp thoát nước: Đồng Nai có nguồn và hệ thống cung cấp nước đầy đủ đến các khu công nghiệp. Nguồn nước mặt sông Đồng Nai không chỉ cung cấp cho Đồng Nai mà còn cung cấp cho TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương. Các nhà máy nước hiện cung cấp nước cho các khu cụm công nghiệp gồm nhà máy nước Biên Hoà 36.000m3/ngày, nhà máy nước Long Bình 30.000m3/ngày, nhà máy nước Thiện Tân 100.000m3/ngày, nhà máy nước Nhơn Trạch 15.000m3/ngày. Trong tương lai nhà máy nước Thiện Tân sẽ mở rộng với công suất lên 1.000.000m3/ngày, nhà máy nước Nhơn Trạch 200.000 m3/ngày, nhà máy nước Gia Ray 2.400 m3/ngày, trạm bơm Hóa An 6.000 m3/ngày, nhà máy nước Long Khánh 5.000 m3/ngày khi có nhu cầu của sự phát triển kinh tế Đồng Nai. Năm 2010 công suất cấp nước của Đồng Nai đạt 485.000m3/ngày, đủ cung cấp nước cho dân cư đô thị và các dự án công nghiệp trong khu cụm công nghiệp.

Về bưu chính: Hiện trên toàn tỉnh có 58 bưu cục, 79 điểm bưu điện văn hóa xã và 273 đại lý bưu điện. 100% số xã có điểm phục vụ bưu chính, viễn thông đảm bảo cho việc cung cấp các dịch vụ về bưu chính, viễn thông.

Về viễn thông và internet: đã được phát triển rộng khắp từ thành thị đến nông thôn, vùng sâu vùng xa với 100% xã được cung cấp dịch vụ điện thoại cố định, 99% xã có cáp đồng, 97% xã có cáp quang, 99% xã có trạm viba, 100% xã có internet băng thông rộng và 100% xã trên địa bàn tỉnh có trạm thu phát sóng di động với tổng số trạm là 1.775 trạm.
Giao thông: Đồng Nai nằm trong hệ thống giao thông đầu mối quốc gia, nên thuận tiện trong giao thương. Chính phủ đang tập trung đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng giao thông quan trọng đi qua Đồng Nai: Hệ thống cảng nước sâu Vũng Tàu - Thị Vải - Gò Dầu- Phước An cho tàu có tải trọng từ 10.000 - 60.000 DWT; hệ thống đường vai đai 3 và 4  TP Hồ Chí Minh, đường bộ cao tốc Bắc Nam, sân bay quốc tế Long Thành…
c) Về khoa học công nghệ
Đồng Nai đã và đang triển khai nhiều chương trình khoa học công nghệ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm, hàng hoá. Cụ thể như sau:

- Chương trình hỗ trợ xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến cho các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được Sở Khoa học & Công nghệ khởi xướng từ năm 2006 với nhiều nội dung như: tổ chức tư vấn, xây dựng hệ thống đánh giá và quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000, ISO 9001, HACCP, ISO 14000, ISO 22000. Kết quả, trong giai đoạn từ 2006 đến nay đã tiến hành hỗ trợ cho 21 doanh nghiệp với tổng kinh phí hỗ trợ là 2.550 triệu đồng xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến như hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, hệ thống quản lý môi trường ISO 14000, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn HACCP, giải thưởng chất lượng,…
- Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp bảo hộ tài sản sở hữu trí tuệ trong tiến trình hội nhập giai đoạn 2006-2010 với các nội dung: khảo sát nhu cầu và năng lực, xác lập và bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; phổ biến văn bản pháp luật của Nhà nước có liên quan cho các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng dưới nhiều hình thức; đào tạo đội ngũ cán bộ tư vấn, kỹ thuật cho các tổ chức, doanh nghiệp tham gia chương trình; hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp nhằm mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Đồng Nai thông qua việc hỗ trợ xác lập, khai thác, bảo vệ, phát triển tài sản trí tuệ và quảng bá các tài sản trí tuệ thông qua việc xây dựng website cho các doanh nghiệp. Kết quả, trong giai đoạn từ 2006 đến nay đã tiến hành hỗ trợ cho 177 doanh nghiệp với tổng kinh phí hỗ trợ là 1.600 triệu đồng.
- Đề án Phát triển năng suất chất lượng giai đoạn 2006-2015 nhằm hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng. Mục tiêu chính của đề án là hình thành phong trào năng suất sâu rộng trong tỉnh, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh với tốc độ cao, hiệu quả và bền vững, tạo tiền đề phát huy tối đa mọi nguồn lực xã hội. Đề án gồm các chương trình: hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp trong tỉnh xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, nghiên cứu, đầu tư đổi mới công nghệ, thực hiện chuyển giao công nghệ và tiết kiệm năng lượng; phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp. Như vậy nội dung hỗ trợ của đề án mở rộng thêm hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, cải tiến, đổi mới công nghệ và thực hiện tiết kiệm năng lượng. Kết quả đã tiến hành hỗ trợ cho 13 doanh nghiệp với tổng kinh phí hỗ trợ là 3.692 triệu đồng.
Tuy nhiên, hiện nay số doanh nghiệp tiếp cận được chương trình khoa học công nghệ còn rất ít, so với yêu cầu thực tiễn về sản xuất và kinh doanh của các DNCNNVV thì cơ sở hạ tầng về khoa học công nghệ rất lớn, sự hỗ trợ từ các chương trình, đề án còn rất nhỏ so với nhu cầu cần hỗ trợ. Theo một số doanh nghiệp, mức kinh phí hỗ trợ hiện nay cho một dự án được xét duyệt là quá thấp so với số tiền doanh nghiệp phải bỏ ra để đầu tư đổi mới công nghệ. Mặt khác, một phần là do các doanh nghiệp chưa nắm bắt được những lợi ích thiết thực của các nội dung hỗ trợ. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp cũng rất ngại khi thực hiện các thủ tục để chờ giải quyết kinh phí, vì phải qua nhiều sở, ngành, mất khá nhiều thời gian. Hầu hết khả năng tiếp cận các mô hình tiến bộ về hệ thống quản lý chất lượng, phát triển tài sản trí tuệ, chuyển giao công nghệ,… của các DNCNNVV còn hạn chế do chưa thiết lập được kênh thông tin giao tiếp giữa các doanh nghiệp và cơ quan quản lý để nắm bắt và hiểu rõ nhu cầu thực tiễn của các doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ về thương hiệu và nhãn hiệu và còn đồng nghĩa hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 với chất lượng sản phẩm hàng hóa.
d) Về thông tin, đào tạo

Các DNCNNVV đã được tiếp cận với nhiều nguồn thông tin khác nhau như báo chí, internet, truyền hình,... Các nguồn thông tin này đều có vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển của từng doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc trợ giúp cung cấp thông tin cần thiết cho doanh nghiệp đã được một số Bộ, ngành và địa phương tổ chức triển khai thông qua việc triển khai tổ chức các cuộc trưng bày, giới thiệu, quảng cáo, tiếp thị các sản phẩm, hợp tác và tham gia hội chợ, triển lãm giới thiệu sản phẩm, tìm hiểu thị trường trong nước và nước ngoài,...) song nhìn chung kết quả đạt được còn rất hạn chế. Do đó, phần lớn các DNCNNVV gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận được những thông tin về sản phẩm, thị trường, công nghệ và các xu hướng phát triển, hạn chế khả năng cạnh tranh.

Hiện nay, ngoài các trang thông tin đáng tin cậy như website của Cục phát triển DNNVV của Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Hiệp hội DNNVV Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Cục Công nghiệp địa phương, Trung tâm Khuyến công Đồng Nai, có rất ít nguồn thông tin có chất lượng cao dành cho DNCNNVV, rất ít doanh nghiệp biết cách khai thác nguồn thông tin hữu ích từ bên ngoài. 
Việc hỗ trợ trong công tác đào tạo và tư vấn cho các DNCNNVV góp phần quan trọng vào việc thành lập và phát triển doanh nghiệp. Hiện nay, Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 05/2011/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 31/03/2011, hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, hoạt động trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện theo nguyên tắc xã hội hoá: Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí và các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cá nhân tham gia đào tạo đóng góp một phần kinh phí.
Thông tư này có ý nghĩa rất quan trọng, khẳng định quyết tâm trong việc thực hiện công tác trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý của các DNCNNVV. Tuy nhiên, để công tác này thực hiện có hiệu quả, cần phát huy tốt vai trò của các hiệp hội, của các đơn vị hỗ trợ và các DNCNNVV cần có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thực hiện quản lý ở địa phương xác định và đề xuất nhu cầu cụ thể thiết thực, tích cực tham gia vào quá trình đào tạo.

e) Về vốn, tài chính

Trong những năm qua, nước ta đã nhìn nhận, đánh giá vai trò của các DNNVV ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế. Chính phủ đã sớm có định hướng, chiến lược và chính sách phát triển DNNVV. Điều này rất quan trọng trong việc khuyến khích các doanh nghiệp bỏ vốn kinh doanh, yên tâm đầu tư dài hạn. Thông qua việc nghiên cứu cơ chế chính sách phát triển DNNVV, thực trạng phát triển DNNVV tạo điều kiện cho tổ chức trung gian, cầu nối là Quỹ Bảo lãnh tín dụng để doanh nghiệp dễ tiếp cận khi cần vay vốn. Quỹ bảo lãnh tín dụng là một tổ chức tài chính hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Tuy nhiên, việc triển khai quỹ bảo lãnh tín dụng về địa phương còn chậm. Nguyên nhân do ngân sách địa phương eo hẹp, các tổ chức tín dụng chưa tích cực tham gia góp vốn để thành lập quỹ và không mặn mà với cơ chế bảo lãnh tín dụng. Do đó các DNNVV rất khó tiếp cận nguồn vốn từ đây.
Thực tế cho thấy, các doanh nghiệp nhỏ rất khó vay vốn từ ngân hàng, nguyên nhân do doanh thu không chắc chắn, tài sản đảm bảo không có, do vậy các doanh nghiệp này gặp nhiều khó khăn do phải vay nóng với lãi suất cao, thiếu hụt vốn, rất khó khăn trong việc duy trì và phát triển.

Các khó khăn lớn nhất hiện nay của DNCNNVV đối với vấn đề về vốn, tài chính như sau:
- Các chính sách thắt chặt tiền tệ của ngân hàng thương mại, quy định về hạn mức tín dụng giảm làm cho nguồn cung tín dụng ít đi khiến cho việc tiếp cận của các DNCNNVV là rất khó khăn.
- Một số các quy định về cho vay như yêu cầu tài sản thế chấp, phương án kinh doanh khả thi, minh bạch tài chính, các thủ tục cho vay đối với DNNVV của ngân hàng hiện nay mà đa số các DNNVV không đáp ứng được.

- Lãi suất cho vay cao khiến cho việc sử dụng vốn sao cho có hiệu quả là vấn đề mà các chủ doanh nghiệp phải cân nhắc.

- Nhu cầu nâng cấp máy móc thiết bị, công nghệ kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất của DNCNNVV chưa được đáp ứng đầy đủ do thị trường cho thuê tài chính hiện nay chưa phát triển mạnh, các doanh nghiệp chưa có nhiều thông tin về lĩnh vực này và trong số các DNCNNVV tìm đến với nguồn này thì đa số cũng không đáp ứng được yêu cầu mà công ty cho thuê tài chính đưa ra.
- Chi phí cho thuê tài chính còn cao, so với lãi suất ngân hàng thì lãi suất cho thuê tài chính cao hơn vì lãi suất cho thuê tài chính còn phải cộng thêm các chi phí khác để đưa tài sản cho thuê vào sử dụng.

Với xu thế phát triển của nền kinh tế, DNCNNVV muốn tồn tại và phát triển thì phải đầu tư phát triển. Vấn đề vốn để đầu tư đổi mới công nghệ và mở rộng sản xuất luôn được đặt lên hàng đầu và là một trong những khó khăn nhất của DNCNNVV hiện nay.
f) Cơ chế, chính sách

DNCNNVV được thành lập dựa trên nền tảng chung các cơ chế chính sách của DNNVV. Năm 1998, Văn phòng Chính phủ có công văn số 681/CP-KTN ngày 26/6/1998 về việc định hướng, chiến lược và chính sách phát triển các DNNVV. Đây là văn bản đầu tiên của Chính phủ đưa ra khái niệm và tiêu chí xác định DNNVV, làm cơ sở để thực hiện các biện pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp.
Hiện nay, văn bản có giá trị pháp lý cao nhất áp dụng riêng cho các DNNVV là Nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển DNNVV (thay thế Nghị định số 90/2001/NĐ-CP ngày 23/11/2001 của Chính phủ về trợ giúp phát triển DNNVV). Nghị định xác định rõ khái niệm DNNVV ở Việt Nam và quy định chính sách trợ giúp DNNVV được thực hiện trên các phương diện tài chính; mặt bằng sản xuất; đổi mới, nâng cao năng lực công nghệ, trình độ kỹ thuật; xúc tiến mở rộng thị trường; tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia kế hoạch mua sắm, cung ứng dịch vụ công; thông tin và tư vấn; trợ giúp phát triển nguồn nhân lực, khuyến khích thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng DNNVV, quỹ phát triển DNNVV nhằm mục đích tài trợ các chương trình trợ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, …
Ngoài ra, Chính phủ và các Bộ, ngành cũng ban hành nhiều văn bản, chính sách cụ thể nhằm hỗ trợ sự phát triển của các DNNVV như sau:
- Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 5/5/2010 của Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Thông tư liên tịch số 05/2011/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 31/03/2011 của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Nghị định 75/2011/NĐ-CP ngày 30/8/2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của nhà nước.

- Quyết định 03/2011/QĐ-TTg ngày 10/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại.

- Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020.

- Nghị định 134/2004/NĐ-CP ngày 09/06/2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn.

- Thông tư 03/2005/TT-BCN ngày 23/06/2005 của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 134/2004/NĐ-CP ngày 09/06/2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn.

- Nghị định 66/2006/NĐ-CP ngày 7/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.

- Thông tư 113/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn theo Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ.

- Nghị định 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

- Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020.

- Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24/2/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ.

- Quyết định 1483/QĐ-TTg ngày 26/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển.

- Thông tư 96/2011/TT-BTC ngày 4/7/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách tài chính quy định tại Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24/2/2011 về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ. 

- Quyết định 1412/QĐ-BCT ngày 28/3/2011 về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành công thương thực hiện Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24/2/2011 về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ.

- Quyết định 55/2007/QĐ-TTg ngày 23/04/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2007-2010, tầm nhìn đến năm 2020 và một số chính sách khuyến khích phát triển.

- Quyết định 2204/2010/QĐ-TTg ngày 6/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ.

- Quyết định 1852/QĐ-UBND ngày 26/7/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai v/v ban hành chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, bảo hộ sở hữu trí tuệ trong quá trình hội nhập giai đoạn 2011-2015.

- Quyết định 51/2011/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 của UBND tỉnh ban hành quy định v/v hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp tham gia Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015.

- Kế hoạch 6649/KH-UBND ngày 28/9/2011 của UBND tỉnh về Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015;


2.3 Phân tích SWOT

2.3.1 Các điểm mạnh 


- Quy mô vốn nhỏ các doanh nghiệp rất linh hoạt, ứng biến nhanh nhạy với sự biến đổi nhanh chóng của thị trường, thích hợp với điều kiện sử dụng các trình độ kỹ thuật khác nhau.

- Khai thác và huy động các nguồn lực và tiềm năng tại chỗ của các địa phương và các nguồn tài chính của dân cư trong vùng. 

- Sản phẩm phục vụ trực tiếp đời sống, thị trường phong phú nên huy động được các nguồn lực xã hội.

- Dễ dàng thay đổi công nghệ, đổi mới trang thiết bị kỹ thuật mà không cần nhiều chi phí.


2.3.2 Các điểm yếu

- Vốn bình quân rất thấp, chủ yếu dựa vào nguồn vốn tự có. Quy mô nhỏ, sức cạnh tranh yếu, lao động chủ yếu dựa vào lao động bản thân và gia đình.
- Điều kiện hạ tầng cho cơ sở cho sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp còn nhiều bất cập, chi phí đầu vào cho sản xuất lớn. Sản phẩm làm ra có sức cạnh tranh không cao.

- Thiết bị máy móc phần lớn lạc hậu, khả năng nắm bắt thị trường chưa tốt; chưa ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như quản lý.


- Trình độ quản lý của chủ doanh nghiệp còn yếu so với quy mô doanh nghiệp, trình độ, tay nghề của người lao động còn thấp.


- Sự hiểu biết về cơ chế, chính sách của nhà nước còn hạn chế, tiếp cận thông tin hạn chế.


- Liên kết và phối hợp giữa các tổ chức hỗ trợ còn hạn chế.


2.3.3 Các cơ hội

- Môi trường pháp lý, cơ chế chính sách tiếp tục được hoàn thiện. Sự quan tâm hỗ trợ của các Bộ, ngành.

- Tham gia hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận nhanh chóng công nghệ tiên tiến hiện đại, mở rộng thị trường, nâng cao vị thế trong thương mại quốc tế và tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài, bình đẳng hơn trong tham gia thị trường, cạnh tranh. Có điều kiện tiếp thu khoa học công nghệ, kỹ năng quản lý, kinh doanh, đào tạo, tiếp cận vốn dễ dàng hơn.

2.3.4 Các nguy cơ


- Thị trường trong nước và thế giới có nhiều biến động.


- Cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp nước ngoài và của hàng nhập khẩu khi hội nhập sâu hơn. Nguy cơ bị loại khỏi thị trường ngay trên sân nhà là rất cao.
2.4 Những vấn đề tồn tại và nguyên nhân

Qua phân tích thực trạng, nổi lên một số vấn đề cơ bản hạn chế sự phát triển của DNCNNVV tại Đồng Nai được xác định như sau:
2.4.1 Môi trường đầu tư, kinh doanh chưa thuận lợi cho các DNCNNVV phát triển. 
Nguyên nhân của vấn đề này là do tình hình đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp dành cho các DNCNNVV rất chậm do vướng mắc trong vấn đề bồi thường, giải tỏa mặt bằng chậm, các chủ đầu tư thiếu năng lực vốn, tình hình suy thoái kinh tế và lạm phát trong thời gian qua, chưa có chính sách hỗ trợ từ phía nhà nước đối với đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp dành cho DNCNNVV…. Các điều kiện hạ tầng bên ngoài các cụm công nghiệp chưa có đã làm hạn chế việc đầu tư hạ tầng bên trong các cụm công nghiệp; môi trường pháp lý chưa hoàn thiện để hỗ trợ các DNCNNVV phát triển; các DNCNNVV khó tiếp cận được với các chính sách hỗ trợ; thiếu các ngành công nghiệp hỗ trợ và thiếu các dịch vụ phát triển kinh doanh cho các DNCNNVV...
2.4.2 Năng lực cạnh tranh của DNCNNVV còn nhiều hạn chế. 
Nguyên nhân của vấn đề là do quy mô nhỏ, nguồn lực hạn chế; thiếu nguồn nhân lực có tay nghề cao, trình độ và năng lực quản trị kinh doanh của chủ doanh nghiệp còn hạn chế; trình độ công nghệ và kỹ thuật nhìn chung lạc hậu và có nguy cơ tụt hậu so với các nước trong khu vực và thiếu nguồn vốn để đầu tư đổi mới; các DNNVV khó tiếp cận được với nguồn vốn vay thương mại và các chính sách hỗ trợ từ phía nhà nước; thiếu nguồn thông tin thị trường; thiếu các ngành công nghiệp hỗ trợ và chưa có sự liên kết giữa các doanh nghiệp để tạo ra lợi thế cạnh tranh.  
Vấn đề khó khăn lớn nhất của các DNCNNVV hiện nay là thiếu vốn trong khi tiếp cận vốn ngân hàng còn gặp rất nhiều rào cản. Nguyên nhân tiếp cận vốn tín dụng của các DNNVV còn rất hạn chế, trước hết xuất phát từ chính bản thân các doanh nghiệp. Phần lớn các DNNVV thiết lập thủ tục vay vốn của ngân hàng không đúng quy định mà ngân hàng yêu cầu. Nhiều doanh nghiệp, tài sản pháp nhân và tài sản cá nhân lẫn lộn, thiếu minh bạch nên ngân hàng rất khó thẩm định, đánh giá về năng lực thực sự của khách hàng. Hệ thống sổ sách kế toán, nội dung và phương pháp hạch toán kế toán của doanh nghiệp thường không đầy đủ, chính xác và thiếu minh bạch. Một số lớn các DNNVV lập phương án, dự án đầu tư còn mang nặng tính chủ quan hoặc dựa trên kinh nghiệm. Nội dung của nhiều phương án, dự án đầu tư được thiết lập sơ sài, thiếu thuyết phục ngân hàng khi xem xét thẩm định cho vay... Đây chính là những vấn đề mà các DNNVV cần lưu ý khắc phục, nếu khắc phục những hạn chế này thì việc vay vốn ngân hàng sẽ dễ dàng hơn. Mặt khác, do nguồn lực còn hạn chế nên các quỹ bảo lãnh tín dụng chưa hỗ trợ được nhiều cho các DNNVV tiếp cận được nguồn vốn tín dụng.  
Vấn đề cơ khó khăn nữa là năng lực đổi mới công nghệ và kỹ thuật còn yếu. Nguyên nhân  của vấn đề cũng là do thiếu vốn, mặt khác nhiều chủ doanh nghiệp chưa có đủ kiến thức, thông tin, kinh nghiệm về những vấn đề liên quan đến lựa chọn, mua và chuyển giao công nghệ. Qua khảo sát thực tế cho thấy, rất ít các chủ doanh nghiệp có quyết tâm thay đổi và nỗ lực trong việc tìm kiếm nguồn lực cho sự thay đổi công nghệ. Nhiều DNNVV chưa đánh giá đúng tầm quan trọng của công nghệ và tính bức bách của việc đổi mới công nghệ. Do vậy, để có thể thay đổi công nghệ, các DNNVV rất cần được trợ giúp từ phía nhà nước cả về nhận thức, kỹ thuật và tài chính.

Một vấn đề khó khăn không nhỏ mà các DNNVV gặp phải là thiếu đội ngũ lao động có trình độ, có khả năng đáp ứng yêu cầu phát triển trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Nguyên nhân là do quy mô nhỏ và hạn chế về vốn nên các DNNVV không đủ kinh phí để đầu tư, nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động. Đây là một lực cản mà tất cả các DNNVV đều gặp và cần phải quyết tâm vượt qua trong điều kiện hội nhập hiện nay. Do vậy, bên cạnh sự nỗ lực cao của các doanh nghiệp, Nhà nước cũng cần phải tăng cường hỗ trợ cho các DNNVV đào tạo, bồi dưỡng nhân lực. Khai thác năng lực của các cơ sở đào tạo hiện có để đào tạo một cách cơ bản đội ngũ quản lý và công nhân kỹ thuật tại các DNNVV. Liên kết đào tạo nguồn nhân lực, huy động mọi nguồn lực tài chính cho đào tạo nguồn nhân lực cho các DNNVV.

Phần III
ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
3.1 Quan điểm phát triển

Quan điểm của tỉnh Đồng Nai về phát triển DNNVV nằm trong quan điểm chung về phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015 của tỉnh đó là: 
- Tiếp tục thực hiện chính sách khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế được phát triển, trong đó đặc biệt quan tâm đối với kinh tế hợp tác và hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa trong phát triển sản xuất, tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống người lao động. 

- Tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, minh bạch, ổn định, thông thoáng… cho DNNVV thuộc mọi thành phần kinh tế, tháo gỡ các khó khăn thúc đẩy đầu tư, sản xuất kinh doanh phát triển.

- Phát triển DNNVV theo phương châm tích cực, vững chắc, nâng cao chất lượng, phát triển về số lượng, đạt hiệu quả kinh tế; phát triển DNNVV gắn với các mục tiêu quốc gia, các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn; chú trọng phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa đầu tư sản xuất một số lĩnh vực có khả năng cạnh tranh cao.
- Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, chuyển dần từ hỗ trợ trực tiếp sang hỗ trợ gián tiếp để nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Gắn hoạt động kinh doanh của DNNVV với bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

- Tăng cường nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền về vị trí, vai trò của DNNVV trong phát triển kinh tế - xã hội.


- Hỗ trợ và khuyến khích phát triển DNNVV tham gia vào các ngành công nghiệp hỗ trợ, gắn việc hỗ trợ phát triển DNNVV với hỗ trợ phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ.

3.2 Mục tiêu phát triển
3.2.1 Mục tiêu chung

- Đẩy nhanh tốc độ phát triển DNCNNVV về số lượng và chất lượng. Tạo mọi điều kiện thuận lợi thông qua việc hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy thành lập nhiều doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời hỗ trợ cho các doanh nghiệp phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

- Tạo lập môi trường cạnh tranh lành mạnh, tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, thu hút vốn đầu tư cho phát triển, giải quyết việc làm và đóng góp ngày càng cao vào tăng trưởng kinh tế cho tỉnh. 
- Tạo điều kiện thuận lợi cho các DNCNNVV tiếp cận các nguồn lực sản xuất bao gồm: mặt bằng sản xuất, vay vốn tín dụng, nguồn lao động chất lượng cao, hỗ trợ đổi mới công nghệ và kỹ thuật sản xuất, cung cấp thông tin các dịch vụ phát triển kinh doanh khác…
3.2.2 Mục tiêu cụ thể

Mục tiêu cụ thể phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa trong giai đoạn 2011-2015 như sau:

a) Các chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp và đóng góp của doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa:

- Số lượng doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tăng 8%/năm.  
- Giá trị sản xuất doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tăng trưởng bình quân đạt 20%/năm, đến năm 2015 khu vực DNCNNVV chiếm 50% giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành công nghiệp.

- Tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của DNCNNVV tăng bình quân 18%/năm trong giai đoạn 2011-2015.

 - Số việc làm được tạo thêm bởi các DNCNNVV trong 5 năm từ 2011-2015 là 100.000 chỗ làm mới.

b) Các chỉ tiêu hỗ trợ của Nhà nước đối với doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa:

- Đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng 5 cụm công nghiệp tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng sản xuất cho các DNCNNVV và doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, với tổng diện tích quy hoạch 362 ha, cụ thể là: Cụm CN Thiện Tân 50ha, Cụm CN VLXD Tân An 50 ha, Cụm CN Long Phước 1 là 108ha, Cụm CN Tam An 60ha và Cụm CN Phú Thạnh – Vĩnh Thanh 94 ha.
- Hỗ trợ chi phí đầu tư hạ tầng theo Nghị định 66/2006/NĐ-CP ngày 07/07/2006 của Chính phủ và đầu tư hoàn chỉnh 4 cụm ngành nghề công nghiệp nông thôn, với tổng diện tích quy hoạch 12,9ha gồm: Cụm đúc gang Tân An, Vĩnh Cửu 4,8ha; Cụm nghề gỗ mỹ nghệ tại xã Bình Minh, Trảng Bom 2,2ha; Cụm ngành nghề mây tre đan Gia Canh, Định Quán 2,4ha; Cụm ngành nghề gỗ mỹ nghệ tại Xuân Lộc 3,5ha. 

- Hỗ trợ trên 40% doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận mặt bằng sản xuất tại các khu, cụm công nghiệp, cụm ngành nghề công nghiệp nông thôn.
- Số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành công nghiệp thực hiện đổi mới công nghệ tăng trung bình 10%/năm.
-  Đào tạo nâng cao trình độ quản trị kinh doanh cho khoảng 4.000 chủ doanh nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp (80 lớp). 
- Đến năm 2015: Lao động trong các DNCNNVV đã qua đào tạo đạt trên 65%.  
- Trên 30% số DNCNNVV được hỗ trợ xúc tiến thương mại mở rộng thị trường và 90% số DNCNNVV được hỗ trợ cung cấp thông tin.
- Đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh có 500 doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp cơ khí, điện – điện tử, dệt may – da giầy.

3.3 Giải pháp phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011-2015
3.3.1 Tháo gỡ khó khăn về mặt bằng sản xuất cho các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa
Một trong những khó khăn đối với các DNCNNVV là rất khó tiếp cận đất đai do không có khả năng thuê đất trong các khu công nghiệp. Các DNCNNVV phần lớn khởi sự từ các hộ kinh doanh, sử dụng mặt bằng đất ở của gia đình, quy mô nhỏ, điều kiện mặt bằng hiện có không cho phép mở rộng quy mô sản xuất. Trong khi đó suất đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp thường cao hơn các khu công nghiệp do quy mô nhỏ (50ha), cho nên các DNCNNVV muốn mở rộng sản xuất lại càng khó thuê lại đất tại các cụm công nghiệp. Để tháo gỡ khó khăn mặt bằng sản xuất cho các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa, cần tập trung vào các giải pháp sau:
- Tập trung tháo gỡ vướng mắc khó khăn về thủ tục bồi thường và giao đất cho chủ đầu tư hạ tầng để triển khai đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
- Tập trung đầu tư hạ tầng bên ngoài cụm công nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi thu hút nhà đầu tư hạ tầng và các doanh nghiệp đầu tư vào cụm công nghiệp.
- Nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp dành cho các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời có cơ chế chính sách hỗ trợ phí sử dụng hạ tầng cụm công nghiệp đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Xây dựng hạ tầng các cụm ngành nghề nông thôn nhằm tạo điều kiện mặt bằng sản xuất cho các cơ sở ngành nghề nông thôn và bảo tồn các ngành nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh. Các cơ sở  ngành nghề nông thôn được hỗ trợ chi phí đầu tư hạ tầng theo Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 7/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn: ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 60% chi phí đầu tư hạ tầng cụm ngành nghề nông thôn; 40% còn lại do các cơ sở thụ hưởng đóng góp.
3.3.2 Tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng và huy động các nguồn lực hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Vấn đề quan trọng hiện nay của các DNCNNVV là thiếu vốn sản xuất và quy mô vốn bình quân của một doanh nghiệp là quá nhỏ. Vì vậy, việc đầu tư công nghệ và trang thiết bị hiện đại (hầu hết là phải nhập từ nước ngoài) là rất khó khăn, trong khi muốn cạnh tranh các doanh nghiệp phải không ngừng cải tiến trang thiết bị, giảm chi phí đầu vào. Nhà nước đã có chính sách hỗ trợ vay vốn tín dụng nhưng việc tiếp cận nguồn vốn này gặp nhiều trở ngại do giá trị thế chấp nhỏ, không có khả năng bảo lãnh tín dụng. Tuy nhiên, để nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ ngân hàng, trước hết các doanh nghiệp nhỏ và vừa cần phải chủ động tìm hiểu, nghiên cứu kỹ để nắm và hiểu rõ tính năng, tiện ích của các sản phẩm dịch vụ cũng như cách thức tiếp cận và sử dụng các dịch vụ mà các ngân hàng cung ứng. Để trợ giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn vốn tín dụng, tập trung một số giải pháp sau:

- Đẩy mạnh hoạt động bảo lãnh tín dụng cho các DNCNNVV vay vốn tại các ngân hàng thương mại thông qua bảo lãnh của Ngân hàng Phát triển Việt Nam và các chi nhánh tại các địa phương theo Quy chế bảo lãnh ban hành kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

- Nghiên cứu đề án thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng tỉnh Đồng Nai nhằm bảo lãnh tín dụng cho DNCNNVV vay vốn tại các ngân hàng thương mại theo Quyết định số 193/2001/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; Quyết định số 115/2004/QĐ-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành theo Quyết định số 193/2001/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ.
- Tăng cường đào tạo hỗ trợ các DNCNNVV năng cao năng lực lập dự án đầu tư, phương án kinh doanh nhằm đáp ứng yêu cầu của tổ chức tín dụng khi thẩm định hồ sơ vay vốn của các doanh nghiệp.

3.3.3 Hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa

a) Đẩy mạnh trợ giúp DNCNNVV đổi mới nâng cao năng lực công nghệ, trình độ kỹ thuật
Đẩy mạnh triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ DNCNNVV ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, đầu tư đổi mới trang thiết bị, nâng cao năng lực công nghệ và chuyển giao công nghệ, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, bảo hộ sở hữu trí tuệ trong quá trình hội nhập. Trong giai đoạn 2011-2015, tập trung hỗ trợ khoa học và công nghệ cho các DNCNNVV theo Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, bảo hộ sở hữu trí tuệ trong quá trình hội nhập, bao gồm các hoạt động hỗ trợ sau:
- Hỗ trợ xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến và đẩy mạnh công tác tiêu chuẩn hóa, cải tiến chất lượng phục vụ tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

- Hỗ trợ bảo hộ sở hữu trí tuệ.

- Hỗ trợ nghiên cứu, đầu tư đổi mới công nghệ, thực hiện chuyển giao công nghệ và tiết kiệm năng lượng.

Nội dung và mức hỗ trợ cụ thể cho các DNCNNVV được áp dụng theo Quyết định số 1852/QĐ-UBND ngày 26/07/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc“Ban hành Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, bảo hộ sở hữu trí tuệ trong quá trình hội nhập giai đoạn 2011-2015”.
Nguồn kinh phí hỗ trợ khoa học công nghệ cho các DNCNNVV được lồng ghép vào chương trình hỗ trợ khoa học công nghệ của tỉnh, bao gồm nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh; Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ của tỉnh; Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ của doanh nghiệp; nguồn hỗ trợ của Trung ương từ các chương trình quốc gia.
b) Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, chú trọng nâng cao năng lực quản trị kinh doanh cho các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa
Hoạt động hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa trong giai đoạn 2011-2015 sẽ tập trung vào các hoạt động chủ yếu sau đây:
- Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, nâng cao tay nghề, nâng cao trình độ  cho người lao động, truyền nghề mới về địa phương cho đối tượng lao động ở nông thôn để bổ sung nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp công nghiệp nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng giảm dần tỷ trọng lao động trong nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng lao động trong công nghiệp.

- Tăng cường đầu tư phát triển dạy nghề nâng cao chất lượng nguồn lao động theo các đề án, chương trình phát triển dạy nghề trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2011-2015, đặc biệt là lao động kỹ thuật nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và yêu cầu phát triển của các doanh nghiệp, nhất là đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đây là đối tượng khó thu hút được nguồn lao động trình độ cao.
- Đẩy mạnh hoạt động trợ giúp đào tạo các chủ doanh nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Thông tư Liên tịch số 05/2011/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 31/3/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Đẩy mạnh thực hiện các Chương trình hợp tác, liên kết đào tạo nguồn nhân lực giữa tỉnh Đồng Nai và các tổ chức cung cấp dịch vụ đào tạo: trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, các tổ chức dịch vụ có chức năng đào tạo hoạt động theo quy định của pháp luật để thực hiện đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, tăng cường đổi mới phương pháp giảng dạy. Đầu tư xây dựng, nâng cấp và nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo nghề nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các DNCNNVV.
- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động, đặc biệt là nhu cầu lao động của các DNCNNVV; thu thập, xử lý, phân tích dự báo, quản lý và cung cấp thông tin thị trường lao động theo các cấp trình độ, các ngành nghề, lĩnh vực; kết nối cung cầu lao động thông qua các hệ thống giao dịch việc làm để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tuyển dụng lao động phù hợp với yêu cầu sản xuất, kinh doanh.
- Nguồn kinh phí trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các DNCNNVV được lồng ghép vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, 5 năm của tỉnh trong giai đoạn 2011-2015; cụ thể như sau: 
+ Kinh phí trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các DNNVV căn cứ Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Thông tư Liên tịch số 05/2011/TTLT-BKHĐT-BTC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí và các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cá nhân tham gia đào tạo đóng góp một phần kinh phí.

+ Đối với đào tạo nghề cho lao động nông thôn: mức hỗ trợ được quy định tại Quyết định số 2577/QĐ-UBND ngày 29/09/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về phê duyệt đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 tỉnh Đồng Nai. Nguồn kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội lập kế hoạch.

c) Hỗ trợ các DNCNNVV xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường.

- Trên cơ sở chương trình xúc tiến thương mại chung, quy định tỷ lệ tối thiểu số lượng các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào các chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước và xuất khẩu và các hoạt động hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu phù hợp với đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Tích cực tìm kiếm thị trường thông qua quan hệ ngoại giao, tổ chức đoàn ra, đoàn vào khảo sát thị trường, thông tin quảng cáo. Tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác thông qua công tác đối ngoại, đẩy mạnh hoạt động hợp tác kinh tế quốc tế của tỉnh. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia các đoàn công tác xúc tiến thương mại và đầu tư của tỉnh để nghiên cứu thị trường tiêu thụ, tìm bạn hàng và các hoạt động quảng bá nhãn hiệu, sản phẩm...  
- Phát huy vai trò của cơ quan xúc tiến thương mại, đầu tư và các cơ quan làm công tác đối ngoại trong việc phối hợp với các cơ quan xúc tiến thương mại, đầu tư của Trung ương và TP Hồ Chí Minh nhằm hỗ trợ cung cấp thông tin về thị trường, hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hiệp Hội ngành nghề trong việc tìm kiếm thị trường. Việc phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị trong cùng hiệp hội, phát huy hơn nữa vai trò của các hiệp hội ngành hàng trong việc đẩy mạnh xuất khẩu, lấy lợi ích chung làm mục tiêu phục vụ. 

Tăng cường kinh phí hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong hoạt động xúc tiến thương mại. Cụ thể như sau:
+ Hỗ trợ giới thiệu và sản phẩm miễn phí trên website của Sở Công Thương Đồng Nai.

+ Hỗ trợ tham gia cổng thương mại điện tử miễn phí trên website http://ecdn.com.vn. Doanh nghiệp tham gia sẽ được tạo một gian hàng riêng để trưng bày hàng hoá và tiến hành giao dịch kinh doanh, cũng như quảng bá sản phẩm và thương hiệu của mình trên cổng thương mại điện tử.

+ Tổ chức các hội nghị, hội thảo các doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa liên kết với các doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh.

+ Hỗ trợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước.

Đối với thị trường trong nước: mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ 01 lần trong năm từ nguồn kinh phí xúc tiến thương mại của Trung ương theo quy định của Bộ Công Thương tại Thông tư số 03/2008/TT-BCT ngày 14/03/2008 hướng dẫn một số nội dung quy định tại Quyết định 55/2007/QĐ-TTg ngày 23/04/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh mục ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2007-2010, tầm nhìn đến năm 2020 và một số chính sách khuyến khích phát triển; Riêng kinh phí hỗ trợ từ nguồn kinh phí xúc tiến thương mại của địa phương được hỗ trợ theo Chương trình xúc tiến thương mại của Tỉnh hằng năm. 
Đối với thị trường nước ngoài: hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm theo chương trình xúc tiến thương mại hàng năm của tỉnh.

Nguồn kinh phí hỗ trợ xúc tiến thương mại mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa được lồng ghép trong chương trình xúc tiến thương mại của kế hoạch hàng năm, 5 năm của tỉnh.  

d) Hỗ trợ cung cấp thông tin và tư vấn cho các DNCNNVV
Trong giai đoạn 2011-2015, tập trung xây dựng hệ thống thu thập và xử lý thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nói chung và DNCNNVV nói riêng:
- Đẩy mạnh các hoạt động cung cấp thông tin về các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, văn bản pháp luật của nhà nước, thông tin thị trường, khoa học công nghệ và các thông tin chuyên ngành khác thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các tạp chí chuyên ngành, các trang thông tin điện tử của tỉnh và của trung ương nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa dễ dàng tiếp cận thông tin phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

- Đầu tư nâng cao chất lượng cung cấp thông của các trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ đăng tải thông tin doanh nghiệp, các sản phẩm, chào bán, giao tiếp với các cơ quan nhà nước, tìm kiếm việc làm và các chức năng hữu ích khác... Đồng thời, là nơi chia sẻ dữ liệu sẵn có của địa phương, giúp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có khả năng tiếp cận, giao thương trong nước và quốc tế. Hình thành chuyên mục “Doanh nghiệp nhỏ và vừa“ trên các trang thông tin điện tử của địa phương nhằm trợ giúp thông tin sát với nhu cầu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Hỗ trợ 100% kinh phí xây dựng cơ sở dữ liệu năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và dự báo nhu cầu ở một số thị trường xuất khẩu trọng điểm đối với những sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm ngành công nghiệp mũi nhọn và ngành công nghiệp chủ lực và nhu cầu nhập khẩu trên địa bàn tỉnh.

- Hỗ trợ DNCNNVV xây dựng website để quảng bá và giới thiệu hình ảnh của doanh nghiệp. Mức hỗ trợ kinh phí cho việc thiết kế, xây dựng 01 website là 50% giá trị hợp đồng nhưng tổng kinh phí hỗ trợ cho 01 doanh nghiệp không quá 50 triệu đồng. Mỗi doanh nghiệp chỉ được hỗ trợ để được thiết kế và xây dựng 01 website. Nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách sự nghiệp khoa học công nghệ hàng năm.

Nguồn kinh phí hỗ trợ thông tin cho các DNCNNVV được lồng ghép trong các chương trình hỗ trợ thông tin của các kế hoạch hàng năm, 5 năm của tỉnh.  

e) Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ và tăng cường liên kết DNCNNVV với các doanh nghiệp lớn

- Khuyến khích các doanh nghiệp lớn hình thành hệ thống vệ tinh bao gồm các mối liên kết dọc hay ngang trong quá trình sản xuất, hay trong bao tiêu sản phẩm, cung ứng vật tư, máy móc thiết bị... Mối quan hệ đó thể hiện sự phân công chuyên môn hoá giữa DNCNNVV và doanh nghiệp lớn sao cho hiệu quả, đó là các DNCNNVV vừa góp phần tạo đầu vào vừa góp phần tiêu thụ đầu ra của doanh nghiệp lớn; doanh nghiệp lớn hỗ trợ DNCNNVV đào tạo tay nghề, trao đổi thông tin, chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm quản lý. 

- Phát triển các liên kết theo chuỗi giá trị, hình thành các cụm liên kết doanh nghiệp theo ngành nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động của các doanh nghiệp trong cụm. Thông qua phát triển cụm liên kết, các thông tin được lan toả nhanh hơn, tạo sự chuyên môn hoá và phân công lao động giữa các doanh nghiệp đồng thời thị trường lao động ngành nghề được phát triển.

- Tăng cường sự hợp tác liên kết trong sản xuất - kinh doanh giữa các DNCNNVV với các doanh nghiệp lớn để hợp tác sản xuất linh kiện, phụ tùng,... nhằm thúc đẩy chuyển giao công nghệ, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của các DNCNNVV. 
- Nâng cao tính hợp tác, liên kết giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua hình thành các hiệp hội ngành nghề nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế. Nghiên cứu tạo điều kiện thuận lợi thành lập các hiệp hội ngành nghề của các doanh nghiệp nhỏ và vừa và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức nghề nghiệp này để bảo vệ quyền lợi của chính các doanh nghiệp. Đồng thời, có điều kiện hỗ trợ nhau trong sản xuất kinh doanh, trao đổi kinh nghiệm kinh doanh, và cung cấp thông tin.
- Hỗ trợ các DNCNNVV đầu tư phát triển sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Các dự án sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục theo quy định của Chính phủ sẽ được hưởng các chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ ban hành tại Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ và Thông tư số 96 /2011/TT-BTC ngày 7/4/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chính sách tài chính quy định tại Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24/2/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
f) Tăng cường hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa công nghiệp nông thôn.

Các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa nông thôn thuộc đối tượng hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 09/06/2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn, được hỗ trợ theo các chương trình khuyến công hàng năm: Chương trình đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề; Chương trình nâng cao năng lực quản lý; Chương trình hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật; Chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; Chương trình phát triển hoạt động tư vấn, cung cấp thông tin; Chương trình hỗ trợ liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế và phát triển các cụm - điểm công nghiệp.
Nội dung và mức hỗ trợ cụ thể áp dụng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 125/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 17/6/2009 của Bộ Tài chính - Bộ Công Thương về hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công.
Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách tỉnh sẽ cân đối kinh phí khuyến công  theo kế hoạch hàng năm để thực hiện các nội dung hỗ trợ theo chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh. 
3.3.4 Hoàn thiện pháp luật, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các DNCNNVV.

Tập trung tháo gỡ các khó khăn hạn chế sự gia nhập thị trường của DNCNNVV, xây dựng môi trường thể chế minh bạch và bình đẳng giữa các loại hình doanh nghiệp thông qua một số giải pháp như sau:

a) Rà soát, bổ sung cơ chế chính sách để tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Tăng cường công tác hậu kiểm theo Quyết định số 44/2011/QĐ-UBND ngày 14/7/2011 về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác hậu kiểm đối với doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh sau đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Thông qua công tác hậu kiểm, kịp thời nắm bắt và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, nhất là vướng mắc của các DNCNNVV trong việc tiếp cận mặt bằng sản xuất, nguồn vốn, nguồn nhân lực, thông tin thị trường, công nghệ tiên tiến,... Kiến nghị nhà nước sửa đổi bổ sung cơ chế chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho DNCNNVV đầu tư phát triển.

b) Tiếp tục thực hiện tốt và rà soát, cải tiến thủ tục hành chính theo hướng chủ động phục vụ doanh nghiệp, đảm bảo nhanh gọn và thuận lợi cho các nhà đầu tư về thủ tục đầu tư và đăng ký kinh doanh cũng như các thủ tục khác về đăng ký kê khai, thủ tục thuế, thủ tục hải quan,... 

Triển khai thực hiện tốt Đề án 30 của Chính phủ, rà soát công bố công khai thủ tục hành chính trên toàn tỉnh. Thực hiện việc kết nối thông tin giữa hệ thống đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp và hệ thống thông tin thuế nhằm cải cách thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp theo hướng “một cửa liên thông”, đảm bảo đồng bộ về kỹ thuật, nghiệp vụ và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan.

c) Xây dựng nền hành chính minh bạch, trong sạch, công khai, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. 

d) Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng thân thiện hơn với doanh nghiệp, tổ chức và thường xuyên duy trì đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp qua đó có thể nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của doanh nghiệp, đồng thời doanh nghiệp có thể nhận được các tham vấn về các thủ tục một cách nhanh nhất. 

e) Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực chuyên môn, tác phong chuyên nghiệp, có đạo đức nghề nghiệp và hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân là cốt lõi để thực hiện cải cách thủ tục hành chính thành công, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh và chủ động tham gia quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

Phần IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1 Kế hoạch và kinh phí thực hiện
	Nội dung các hoạt động chủ yếu của đề án
	Cơ quan chủ trì triển khai thực hiện
	Kinh phí thực hiện 5 năm từ 2011-2015 (triệu đồng)
	Thời gian thực hiện

	
	
	Ngân sách
	Doanh nghiệp
	Tổng số
	

	Hoàn chỉnh đầu tư hạ tầng 5 cụm công nghiệp cho DNCNNVV (362ha): Cụm CN Thiện Tân 50ha, Cụm CN VLXD Tân An 50 ha, Cụm CN Long Phước 1 là 108ha, Cụm CN Tam An 60ha và Cụm CN Phú Thạnh – Vĩnh Thanh 94 ha.
	Các Sở ngành, UBND huyện, các đơn vị đầu tư hạ tầng CCN
	
	1.810.000
	1.810.000
	2012-2015

	Hỗ trợ chi phí đầu tư hạ tầng 4 cụm ngành nghề nông thôn (12,9ha) theo các đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt gồm: 1) Cụm đúc gang Tân An, Vĩnh Cửu 4,8 ha; Cụm gỗ mỹ nghệ Bình Minh – Trảng Bom 2,2ha;  Cụm gỗ mỹ nghệ tại Xuân Lộc 3,5 ha; Cụm mây tre đan Gia Canh - Định Quán 2,4ha
	Các Sở ngành, UBND các huyện
	38.700
	25.800
	64.500
	2012-2016

	Hỗ trợ khoa học và– công nghệ; bảo hộ sở hữu trí tuệ và áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến
	Sở Khoa học và công nghệ
	16.000
	 
	16.000
	2012-2015

	Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nhân lực cho DNCNNVV theo Thông tư LT số 05/2011/TTLT-BKHĐT-BTC
	Sở KH&ĐT
	1.100
	1.100
	2.200
	2011-2015

	Hỗ trợ DNCNNVV xúc tiến thương mại mở rộng thị trường 
	Sở Công Thương (TTXTTM)
	47.000
	 
	47.000
	2011-2015

	Hỗ trợ cung cấp thông tin và tư vấn cho các DNCNNVV
	Sở Công Thương và các Sở ngành
	5.000
	 
	5.000
	2012-2015

	Hỗ trợ phát triển DNCNNVV theo chính sách khuyến công
	Sở Công Thương (TTKC)
	38.463
	40.664
	79.127
	2011-2015

	Điều tra khảo sát đánh giá tác động của các chính sách đối với DNCNNVV, những khó khăn vướng mắc; kiến nghị nhà nước điều chỉnh chính sách cho phù hợp
	Sở Công Thương phối hợp với các Sở ngành liên quan
	800
	 
	800
	2012-2015

	Hỗ trợ các DNCNNVV phát triển công nghiệp hỗ trợ theo QĐ 12/2011/QĐ-TTg
	Sở Công Thương và các Sở ngành 
	40.000 
	 
	40.000 
	2012-2015

	Điều tra khảo sát nhu cầu đào tạo nghề tại các DNCNNVV và quy hoạch cơ sở đào tạo đáp ứng nhu cầu DN
	Sở Lao động Thương binh và Xã hội
	700
	 
	700
	2012-2013

	Tổng cộng:
	 
	172.283
	1.143.244
	1.315.527
	 


Các Sở ngành, UBND các huyện xây dựng kế hoạch và kinh phí thực hiện trong giai đoạn 2012-2015, đồng thời đưa vào kế hoạch ngân sách hàng năm để trình duyệt.
4.2 Tổ chức thực hiện

Trên cơ sở mục tiêu và giải pháp hỗ trợ phát triển DNCNNVV trong giai đoạn 2011-2015, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các Sở ngành thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

4.2.1 Sở Công Thương:
- Sở Công Thương là đầu mối chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện đề án, báo cáo UBND tỉnh kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện; định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện đề án cho UBND tỉnh.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc lập kế hoạch triển khai hàng năm về hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh theo các chương trình, đề án, kế hoạch của ngành.

- Hoàn thành công tác lập quy hoạch các ngành công nghiệp: Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp, Quy hoạch các chuyên ngành công nghiệp… đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Từ đó, thông tin rộng rãi cho doanh nghiệp để có cơ sở đầu tư, di dời, tạo mặt bằng sản xuất kinh doanh cho DNNVV.

- Xây dựng chương trình xúc tiến thương mại hàng năm, trong đó ưu tiên cân đối kinh phí hỗ trợ cho các DNCNNVV. Tích cực quảng bá sản phẩm, tìm kiếm, mở rộng thị trường cho doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa.

- Xây dựng và thực hiện các chương trình khuyến công nhằm hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa khu vực nông thôn theo Nghị định 134/2004/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển công nghiệp nông thôn.

- Chủ trì phối hợp với các Sở ngành xây dựng đề án, kế hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt, trong đó tập trung ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Xây dựng và triển khai chương trình phát triển các cụm liên kết công nghiệp nhằm liên kết các doanh nghiệp sản xuất chính và doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các DNCNNVV trong cụm.
- Hỗ trợ và hướng dẫn các DNNVV áp dụng sản xuất sạch hơn trong quá trình sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên nhiên vật liệu, giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người và bảo đảm phát triển bền vững.

4.2.2 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:
Là cơ quan chủ trì thực hiện Đề án 30 Cải cách thủ tục hành chính tăng cường kiểm tra, đôn đốc các Sở ngành, thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các DNCNNVV phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

4.2.3 Sở Kế hoạch và Đầu tư:
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức và quản lý thực hiện hoạt động trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các DNCNNVV theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 05/2011/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 31/3/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính về hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

- Xây dựng kế hoạch kinh phí ngân sách hàng năm dành cho việc trợ giúp doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa và lồng ghép vào kế hoạch hàng năm và 5 năm về phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.
4.2.4 Sở Tài nguyên và Môi trường:
Xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh, trong đó dành quỹ đất xây dựng các cụm công nghiệp cho các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa thuê làm mặt bằng sản xuất; theo dõi, kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp hoạt động đảm bảo các quy định về môi trường.
4.2.5 Sở Tài chính:
- Căn cứ hướng dẫn của Chính phủ và các bộ ngành trung ương, chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và triển khai chính sách hỗ trợ, cân đối nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa, lồng ghép vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm trên địa bàn tỉnh.
- Nghiên cứu, xây dựng đề án thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV tại Đồng Nai.

4.2.6 Sở Khoa học công nghệ:
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành rà soát các quy định pháp lý về các chính sách hỗ trợ DNCNNVV trong nghiên cứu ứng dụng khoa học, đổi mới công nghệ, chú trọng các giải pháp nhằm hỗ trợ DNCNNVV đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, các ngành nghề truyền thống thay thế công nghệ lạc hậu, ứng dụng công nghệ tiên tiến, làm chủ được công nghệ chuyển giao từ nước ngoài vào Việt Nam.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ khoa học công nghệ cho các DNCNNVV, lồng ghép vào các kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ hàng năm và 5 năm.
4.2.7 Sở Lao động thương binh và Xã hội:
- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động đặc biệt là nhu cầu lao động của các DNCNNVV. Thu thập, xử lý phân tích dự báo, quản lý và cung cấp thông tin thị trường lao động theo các cấp trình độ, các ngành nghề, lĩnh vực; kết nối cung cầu lao động thông qua các hệ thống giao dịch việc làm để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong tuyển dụng lao động phù hợp với yêu cầu sản xuất, kinh doanh.

- Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo nghề nhằm đáp ứng nhu cầu lao động đã qua đào tạo nói chung và cho doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa nói riêng.

4.2.8  Ban quản lý các Khu công nghiệp:
Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thu hút đầu tư các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa vào các khu công nghiệp. Tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động  sản xuất kinh doanh, khó khăn vướng mắc của các doanh công nghiệp nhỏ và vừa trong các khu công nghiệp cho UBND tỉnh để kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
4.2.9 Cục Thuế tỉnh:
- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện “một cửa liên thông” trong việc đăng ký mã số thuế với thành lập doanh nghiệp.

- Kịp thời triển khai các văn bản có liên quan đến các chính sách thuế hiện hành và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

4.2.10 Cục Thống kê:
- Tiến hành phân loại DNCNNVV theo quy mô và ngành nghề hoạt động chính theo Nghị định 56/NĐ-CP trong năm 2010 và tiến hành công bố thông tin khác.

- Hàng quý báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa nhằm phục vụ cho công tác tổng kết đánh giá tình hình phát triển DNCNNVV, những khó khăn vướng mắc để đề xuất kiến nghị UBND tỉnh xem xét giải quyết.

4.2.11 Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Đồng Nai:
Hướng dẫn các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh thực hiện cơ chế bảo lãnh cho DNCNNVV vay vốn theo QĐ03/2011/QĐ-TTg; Hỗ trợ đào tạo, tư vấn lập dự án cho doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu vay vốn tín dụng.

4.2.12 Các Hiệp hội ngành nghề:
Phát huy vai trò của hiệp hội, tích cực hỗ trợ các hội viên liên kết nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường; Hỗ trợ cung cấp dịch vụ phát triển kinh doanh cho các DNCNNVV trong hiệp hội.
4.2.13 UBND các huyện, thị xã Long Khánh, TP Biên Hòa:
- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng sản xuất cho các DNCNNVV.
- Tổ chức triển khai thực hiện các đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt: đề án "Khôi phục và phát triển nghề đúc gang xã Thạnh Phú huyện Vĩnh Cửu đến năm 2010"; đề án "Phát triển nghề mây tre đan trên địa bàn huyện Trảng Bom giai đoạn 2008 - 2013"; đề án "Phát triển nghề mây tre đan trên địa bàn huyện Định Quán giai đoạn 2008 - 2013"; đề án "Phát triển nghề gỗ mỹ nghệ trên địa bàn huyện Xuân Lộc giai đoạn 2010 - 2015".
- Tạo điều kiện cho các DNCNNVV phát triển, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo đề án 30 của Chính phủ.
PHẦN V

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

5.1 Kết luận
Những năm qua, cùng với quá trình phát triển và hội nhập của nền kinh tế Việt Nam, DNNVV đã giữ một vị trí ngày càng quan trọng, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế của cả nước nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng. 

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, doanh nghiệp nhỏ và vừa đang còn nhiều hạn chế và yếu kém nhất là về tiềm lực tài chính, năng lực quản lý, kinh nghiệm thương trường, khả năng tiếp cận các nguồn lực, công nghệ lạc hậu, năng lực cạnh tranh yếu. Trong bối cảnh hiện nay, khi các chính sách nhà nước đang ưu tiên thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, các doanh nghiệp nhỏ và vừa vốn đã khó khăn ngày càng khó khăn hơn.

Sự nỗ lực đơn lẻ của các DNNVV khó có thể thành công trước những thách thức của quá trình hội nhập. Các DNNVV cần có sự hỗ trợ tích cực của nhà nước, đặc biệt trong việc giảm thiểu các rủi ro, rào cản từ phía cơ chế chính sách, tạo môi trường kinh doanh thực sự bình đẳng, thuận lợi, rõ ràng và minh bạch nhằm khuyến khích các DNNVV phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh.
Nhiều năm qua, Nhà nước đã có nhiều giải pháp và cơ chế trợ giúp các DNNVV phát triển. Tuy nhiên, thực tế các cơ chế này vẫn còn nhiều hạn chế, công tác triển khai còn chậm.

Đề án phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa đã phân tích những tác động, ảnh hưởng và đánh giá thực trạng phát triển trong thời gian qua. Với những khó khăn đã được phân tích, với những định hướng, mục tiêu, giải pháp, chính sách hỗ trợ được đề nghị thực hiện, các DNCNNVV sẽ có bước phát triển mới, xứng đáng với vai trò kinh tế xã hội của mình.

Với sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, và các Ban ngành chức năng, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các DNCNNVV trên địa bàn. Đề án phát triển DNCNNVV cùng với các giải pháp tích cực, sẽ tác động tốt đến sự phát triển công nghiệp trên địa bàn, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế chung của Tỉnh.
5.2 Kiến nghị giải pháp chính sách
5.2.1 Đối với Trung ương:
a) Chính sách hỗ trợ mặt bằng sản xuất cho DNNVV 

Các DNCNNVV hiện nay hầu hết có quy mô nhỏ, khả năng vốn hạn chế nên gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận mặt bằng sản xuất tại các khu, cụm công nghiệp do phí sử dụng hạ tầng cao vượt quá khả năng của doanh nghiệp, do vậy kiến nghị nhà nước cần có chính sách hỗ trợ mặt bằng cho các DNCNNVV như sau:

- Nhà nước cần bổ sung chính sách hỗ trợ vay vốn ưu đãi và hỗ trợ lãi suất sau đầu tư theo Nghị định 75/2011/NĐ-CP của Chính phủ đối với các dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Đối với các cụm công nghiệp hỗ trợ, kiến nghị nhà nước đứng ra đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp để thu hút các DNCNNVV đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ và thu hồi lại từ các doanh nghiệp theo phương thức trả chậm. 

b) Chính sách hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn tín dụng

- Kiến nghị xem xét hỗ trợ kỹ thuật cho các ngân hàng thương mại nhằm tăng cường năng lực cho DNNVV về xây dựng dự án đầu tư, lập phương án kinh doanh khả thi và nâng cao năng lực thẩm định dự án cho cán bộ tín dụng của ngân hàng.

- Kiến nghị Chính phủ tăng cường nguồn vốn cho Ngân hàng phát triển Việt Nam để nâng cao khả năng bảo lãnh tín dụng cho các DNNVV để vay vốn tại các ngân hàng thương mại. 

- Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ lãi suất cho các DNNVV.

c) Chính sách hỗ trợ khoa học công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh cho các DNNVV

- Kiến nghị Chính phủ sớm thành lập Quỹ phát triển DNNVV nhằm tài trợ cho các chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh cho DNNVV, hỗ trợ hoạt động đổi mới phát triển sản phẩm có tính cạnh tranh cao và thân thiện với môi trường; đầu tư đổi mới trang thiết bị kỹ thuật, công nghệ tiên tiến; phát triển công nghiệp hỗ trợ; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

- Kiến nghị Chính phủ có chính sách tăng cường hoạt động trợ giúp nâng cao năng lực công nghệ và trình độ kỹ thuật cho DNNVV theo các lĩnh vực ưu tiên phát triển trong từng giai đoạn. Các chương trình trợ giúp tập trung vào một số nội dung cơ bản như: hỗ trợ đổi mới thiết bị công nghệ; nghiên cứu phát triển công nghệ mới, sản phẩm mới; cung cấp thông tin và tư vấn về chuyển giao, tiếp nhận công nghệ; nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ cho DNNVV thông qua việc áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế; trợ giúp DNNVV thực hiện bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; tạo lập môi trường phát triển trên cơ sở đầu tư xây dựng một số vườn ươm giúp các DNNVV khởi nghiệp, phát triển sản phẩm mới, áp dụng các kết quả nghiên cứu khoa học. Do đó kiến nghị cần tăng cường nguồn kinh phí của Quỹ Khoa học công nghệ quốc gia để thực hiện được nhiệm vụ trên.

d) Các chính sách khác

- Nhà nước cần có hệ thống chính sách đồng bộ nhằm khuyến khích các DNNVV đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ bao gồm hỗ trợ mặt bằng sản xuất, thuế, hỗ trợ vốn, hỗ trợ đổi mới công nghệ và đào tạo nhân lực, tiếp cận thị trường... nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các DNNVV liên kết với các doanh nghiệp lớn và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.
- Kiến nghị Tổng Cục Thống kê sớm ban hành chế độ báo cáo thống kê đối với các DNCNNVV để có cơ sở phân tích, đánh giá và hoạch định chính sách phát triển DNCNNVV cho phù hợp với thực tế.

- Nhà nước cần có các chính sách trọn gói đồng bộ, tạo sự chuyển biến tốt hơn để giảm lạm phát, giảm lãi suất, tạo điều kiện môi trường kinh doanh thuận lợi các cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa rất dễ chịu tác động của những biến động tình hình kinh tế - xã hội.

5.2.2 Đối với địa phương:
Tăng cường sự hỗ trợ của Tỉnh và các cơ quan quản lý Nhà nước trong quá trình thúc đẩy sự phát triển của các DNCNNVV trên địa bàn:

- Nghiên cứu xây dựng đề án thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các DNNVV trên địa bàn tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng từ các ngân hàng thương mại. Ngoài ra, cần thúc đẩy sự phát triển thị trường dịch vụ tài chính, từ đó hỗ trợ vốn kịp thời và có hiệu quả cho các DNNVV trên địa bàn. 

- Tiếp tục thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư, tạo lập và duy trì môi trường kinh doanh thuận lợi: đầu tư hoàn thiện hạ tầng trong ngoài các khu cụm công nghiệp, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thủ tục một cửa.

- Trong quá trình xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm cần bố trí nguồn kinh phí dành riêng trong dự toán ngân sách thường xuyên của tỉnh để trợ giúp cho các DNCNNVV, tập trung vào các hoạt động chính như sau: hỗ trợ mặt bằng sản xuất, trợ giúp tiếp cận vốn tín dụng, trợ giúp đổi mới công nghệ và kỹ thuật sản xuất, trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực, trợ giúp xúc tiến mở rộng thị trường và cung cấp thông tin. Đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để bố trí nguồn vốn cho tỉnh Đồng Nai thực hiện nhiệm vụ trợ giúp phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa.
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10) Năng lực cạnh tranh xuất khẩu của DNNVV Việt Nam – Đỗ Trọng Khanh, Diễn đàn kinh tế - tài chính 2008.

11) Enhancing the Competitiveness of SMEs Through Linkages – United nations conference on trade and development.

12) Best Pratices on SME Development and Management in Thailand – By Chandech Pisitpaibool Department of Industrial Promotion Ministry of Industry Thailand.

13) SME Development in Singapore - Mr. George Abraham Chairman, SME Development Committee, CACCI.
14) Background, Definition and Characteristics of SME in Malaysia

15) Institute for Population and Social Research Mahidol University, Salaya Campus Nakhon Pathom, Thailand, July 2000.
16) SUPPORT MECHANISMS FOR INTERFIRM LINKAGES AMONG SMEs: IMPACT AND ASSESSMENT – Paul Cook; Institute for Development Policy and Management University of Manchester.
[image: image19.png]



































































































PAGE  
1

